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                                                          HỒ SƠ MỜI THẦU 

 

 

Số hiệu gói thầu và số E-TBMT (trên Hệ thống): DV-3920/25-KT 

Tên gói thầu (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng 

hệ thống báo khí và báo cháy 

cho 3 tàu chứa dầu 

Dự án (theo nội dung E-TBMT trên Hệ thống): _________________ 

Phát hành ngày (theo nội dung E-TBMT trên Hệ 

thống): 
_________________ 

Ban hành kèm theo Quyết định (theo nội dung E-

TBMT trên Hệ thống): 
_________________ 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin bao 

gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT và trao 

hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng gói 

thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin PDF 

và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định dạng 

tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng, 

được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi cung cấp. 

- Yêu cầu kỹ thuật (kèm theo Hồ sơ Thiết kế, bản vẽ,….(nếu có)). 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật/ Bảng điểm đánh giá kỹ thuật. 

- Các tài liệu kỹ thuật khác, đường dẫn (link) để tham chiếu (nếu có). 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa chọn 

nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức một giai đoạn 

một túi hồ sơ.  

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được quy định 

trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, 

nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng được 

hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được quy 

định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 

4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công tác lựa 

chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự thầu 

hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký Hợp 

đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác nhằm hạn chế 

cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu cầu của 

Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực, 

kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu hoặc khi 

được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong 

Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự thật; đe 

dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc làm rõ hành vi 

đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối với cơ quan có chức 

năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu trong lựa 

chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán 

đối với hoạt động đấu thầu; 

d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can thiệp, cản 

trở việc đấu thầu qua mạng. 
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4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm Bên mời 

thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, chủ đầu tư không 

đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối với cùng 

một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết quả lựa 

chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình lựa 

chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ đầu tư, Bên mời thầu 

đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật 

Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do nhà thầu 

đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể (thiết kế FEED); lập, thẩm 

định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định 

kết quả lựa chọn nhà thầu; giám sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời thầu là 

cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ quan, tổ chức đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối với gói 

thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, các ý 

kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước khi công khai danh 

sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả lời của nhà 

thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi công khai kết quả lựa 

chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm định, 

báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có liên quan 

trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả lựa chọn nhà 

thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu mật theo 

quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có 

giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD (sau khi trừ 

phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được kê khai trong Hợp 

đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết (theo quy chế 238). 

5. Tư cách 

hợp lệ của nhà 

thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà 

nhà thầu đang hoạt động cấp; 
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b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật 

Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá 

nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với tài liệu 

sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu có), trong đó 

bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 

- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu 

thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh của 

E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa đổi E-HSMT 

theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này không được cung cấp 

bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ đầu tư phát hành trên Hệ thống 

sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  
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6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT và các 

nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu thầu (nếu có) để 

chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù hợp. 

7. Sửa đổi, 

làm rõ E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định sửa 

đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi cho phù hợp 

(webform và file đính kèm) theo hình thức được quy định tại BDL. Việc sửa 

đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL 

trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm đủ thời gian để nhà thầu hoàn 

chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải 

gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ đến 

Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy 

định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời thầu xem xét, xử 

lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem xét, làm rõ theo đề nghị 

của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội 

dung yêu cầu làm rõ nhưng không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường 

hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa 

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để kịp 

thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật 

thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để 

làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao 

đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa rõ theo quy định 

tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự hội nghị tiền đấu thầu 

trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu tư và nhà thầu phải được ghi 

lại thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ 

thống trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị 

tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị tiền 

đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7.1 

E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn bản sửa đổi E-

HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không có giấy 

xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do để loại bỏ E-

HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời thầu/Nhà 

thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực tiếp để biết thông 

tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu 

đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí 

liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT theo quy định tại 

E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về các chi 

phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT được viết 

bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được viết bằng ngôn 
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 ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. Trường hợp thiếu bản 

dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành 

phần của E-

HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà thầu liên 

danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại mục 5 

E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp theo 

quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy định tại 

E-BDL. 

11. Đơn dự 

thầu và các 

bảng biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu kiểm tra 

thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các bảng biểu để hoàn 

thành E-HSDT. 

12.  Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể đề 

xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó mới được 

xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính được 

đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. Trong trường 

hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần thiết để Bên mời thầu 

có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao gồm: thuyết minh, giải pháp 

kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… và 

các thông tin liên quan khác. Việc đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong 

E-HSDT thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự 

thầu và giảm 

giá 

 

 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính giảm 

giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu sẽ điền giá 

dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm giảm 

giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều theo tỷ lệ cho 

tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại hợp đồng theo đơn 

giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được tính trên giá dự thầu 

không bao gồm dự phòng. 

13.3. Các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự thầu. 

Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã 

phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công việc khác thuộc 

gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các hạng mục công việc 

theo yêu cầu của E-HSMT bảo đảm chất lượng, tiến độ. 
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13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong E-

HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong cột “Danh 

mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ 

phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày 

có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao 

gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn thành các 

công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu có đơn 

giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu thì Bên mời thầu yêu 

cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp khác thường đó. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và 

đồng tiền 

thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15.  Tài liệu 

chứng minh sự 

đáp ứng về kỹ 

thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-HSMT, nhà 

thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-HSDT (đính kèm file lên Hệ 

thống) để chứng minh rằng các dịch vụ mà mình cung cấp phù hợp với các yêu 

cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không nhằm 

mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng 

dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư rằng những tiêu 

chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với những tiêu chuẩn quy 

định tại Chương V. 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương IV để 

cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 Chương III. 

Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu phải chuẩn bị sẵn 

sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT và để 

Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng lực và 

kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển thì phải cập 

nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn 

có hiệu lực của 

E-HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, 

Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của E-HSDT, đồng 

thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự 

thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi gia hạn cộng thêm 30 ngày). 

Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT 

của nhà thầu sẽ không được xem xét tiếp. Trong trường hợp này, nhà thầu 

không phải nộp bản gốc thư bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận 

đề nghị gia hạn E-HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của 

E-HSDT, trừ việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn 

và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm 

dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức thư bảo lãnh 

do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 
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nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành 

lập theo pháp luật Việt Nam hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro. Đối với bảo lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh 

bằng văn bản giấy hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro 

nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển 

khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT phát hành. 

Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 E-

CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn tương ứng. 

Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải sử dụng cùng thể 

thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một 

trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu 

nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 

18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được 

xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó sẽ không được xem 

xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định 

của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành 

viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách 

nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên danh đó và 

cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, bảo đảm dự thầu 

có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành viên chịu trách nhiệm 

thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các thành viên trong liên danh nhưng 

bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-

CDNT. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp 

luật dẫn đến không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại 

điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên 

trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu được quy 

định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn hơn so với 

yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không có chữ ký hợp lệ ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, có kèm 

theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao 

gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04A hoặc 

Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng 

trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh 

doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp dụng Thư bảo lãnh (Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp 

pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm 

dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa chọn, bảo 

đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực. 
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18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản 

giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không được 

hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà 

thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc 

đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm 

pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm 

đ Mục 33 E-CDNT;  

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy 

định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và đối chiếu 

tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời 

thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã thương thảo hợp đồng và 

đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản thương thảo hợp 

đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa ra những điều kiện khác với các nội dung 

trong E-HSDT hoặc rút lại các cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp 

đồng không thành công trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng trong 

thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của 

Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười (10) ngày kể 

từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên 

mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, 

giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh dự 

thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời thầu thì nhà thầu sẽ bị xử 

lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn dự thầu. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi E-

TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ đầu tư và 

nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi theo thời điểm 

đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút 

và sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi 

tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên 

danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi được sự chấp thuận 

của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, nhà 

thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi cho phù hợp. 

Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-HSDT mới. Trường 

hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư thực hiện sửa đổi E-HSMT 

(nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới phù hợp với E-HSMT đã được 

sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu và Hệ 

thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công hay không 
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thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. 

Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ thống đều 

được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu trên 

Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Trường 

hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc lựa chọn nhà thầu qua 

mạng. 

21.2.  Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao hợp đồng 

phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà thầu hay bất kỳ 

người nào không có liên quan chính thức đến quá trình lựa chọn nhà thầu cho 

tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong mọi trường hợp không được 

tiết lộ thông tin trong E-HSDT của nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông 

tin được công khai trong biên bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo hợp đồng, 

đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với Chủ đầu tư, Bên mời 

thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của mình và các vấn đề khác liên 

quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ khi mở thầu cho đến khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu cầu của 

Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Đối 

với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-HSDT của nhà thầu, 

việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của E-
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HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên mời 

thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà thầu có 

E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu cầu về kỹ thuật, tài 

chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực hiện làm rõ hoặc có thực 

hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu làm rõ của Bên mời thầu thì Bên 

mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm 

đóng thầu. Bên mời thầu phải dành cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để 

nhà thầu thực hiện việc làm rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các 

tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản xuất, báo 

cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân sự, thiết bị cụ thể 

đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về 

tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình trong một khoảng thời gian quy 

định tại BDL. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của 

nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ 

dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT hoặc có 

nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ sở tuân thủ quy 

định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu cung 

cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá nhân có liên 

quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc thuê thiết 

bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng mà E-HSDT 

không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ E-

HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt  điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc thể hiện 

sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần hoặc 

toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội dung 

của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu trong E-

HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản. 

Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa là những điểm trong 

E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất lượng  

hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong hợp đồng; gây hạn chế 

đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền hạn của Chủ đầu tư 

hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế cạnh 
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tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-

HSMT .  

25.3.  Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT theo 

quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu cầu nêu 

trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được đáp ứng và E-HSDT không có 

những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-HSMT thì 

E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, đặt điều kiện 

hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho E-HSDT đó đáp 

ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1.  Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT thì bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải là những sai 

khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông tin hoặc tài 

liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để kiểm tra, bảo dưỡngnhững điểm chưa phù 

hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan đến các yêu cầu 

về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu để khắc phục các sai sót 

này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào của giá dự thầu. E-HSDT của 

nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-HSMT, bên 

mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và có thể định 

lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều chỉnh để phản ánh 

chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng yêu cầu; việc điều chỉnh này 

chỉ nhằm mục đích so sánh các  E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực hiện 

một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ chức, cá nhân cung 

cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện bán thành phẩm, thiết bị, cho 

thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê nhân công để thực hiện gói thầu không 

phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các hạng 

mục công việc dành cho Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. Trường 

hợp tại thời điểm tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai 

các hạng mục công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với tổng 

giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên giá dự thầu 

của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm của 

nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ 

và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được xem xét khi đánh 

giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí năng 

lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh sách các 

nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được chủ đầu tư chấp 

thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác 

ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT; việc thay 

thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ đã nêu trong E-

HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp 
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thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài công việc đã 

kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc 

thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi 

là hành vi “chuyển nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi 

trong lựa chọn 

nhà thầu  

- Không áp 

dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động 

là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người 

dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác theo quy định tại 

E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong 

trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không 

thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng minh 

trong E-HSDT. 

29. Đánh giá 

E-HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-BDL để 

đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và phương pháp 

đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu chọn 01 trong 02 quy 

trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu 

đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và “Giá thấp 

nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. Trường 

hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong 

đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên danh 

(đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được chuyển 

sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 Chương 

III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để 

đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, doanh thu 

bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ vào thông 

tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ chuyên 

gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm thì được 

chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà thầu 

được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài chính.  
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d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp hạng 

nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. Trường hợp 

chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì không cần phải xếp 

hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài 

liệu và thương thảo hợp đồng không đáp ứng quy định của E-HSMT thì mời nhà 

thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các nhà 

thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự thầu 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá E-HSDT của 

nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở thầu trên Hệ thống. 

Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất bằng nhau thì tiến hành 

đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b Mục 

29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu tài liệu 

và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì thực hiện 

các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. Trường 

hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi 

là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề xuất 

trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân 

sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 

việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai 

nhân sự, thiết bị không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết 

bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy 

định tại Mục 4 E-CDNT và bị xử lý theo quy định; 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a và b Mục này, 

trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file 

đính kèm thì thông tin theo file đính kèm là cơ sở để xem xét, đánh giá; 

d) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu, 

chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu 

tài liệu 

30.1.  Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà thầu phải 

nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm cho bên 

mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy 
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chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt  theo quy định 

tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính 

kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về 

hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng 

chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. Đối với 

số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập nhật không phù 

hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn 

nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi gian lận quy định tại điểm b 

Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ sở sau 

đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng và các 

tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu 

theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà 

thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù 

hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung khác nhau 

trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến 

trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu (nếu 

có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu; 

c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 E-

CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt 

(nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế trước khi 

thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-HSDT kéo dài 

hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chủ chốt do 

nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, 

nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến 

thay thế có trình độ, kinh nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân 

sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo tiến 

hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ lục hợp 

đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, tiến độ thực hiện (nếu 
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có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, phụ 

lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, bảng giá, tiến độ 

thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo cáo Chủ 

đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; 

trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công 

thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy 

định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu không 

thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu có thể xem 

xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện sau 

đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 2 

Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 Chương 

III;  

32.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) không 

vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói thầu được phê 

duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt thì dự toán này sẽ 

thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu 

chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định 

khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng 

yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị 

cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm 

quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu dẫn đến sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến hủy 

thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải đền bù chi phí 

cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc giải toả 

bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, trừ trường hợp 

nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 E-CDNT. 
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34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống 

kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà 

thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được 

lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ lý do hủy 

thầu. 

35.  Thay đổi 

khối lượng 

dịch vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc giảm 

khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay đổi đó không 

vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ thay đổi nào về đơn giá 

hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm 

khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung khối lượng 

dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV với điều kiện 

không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy định tại khoản 8 

Điều 39 Luật Đấu thầu. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông qua Hệ thống, 

bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời gian hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 3 cho nhà thầu trúng thầu. 

Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo trao hợp đồng là một phần của 

hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp 
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đồng hoặc không nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong 

thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và 

không được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-

CDNT. Thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ 

ngày Bên mời thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên 

Hệ thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp 

đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn còn 

hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm 

đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu theo yêu 

cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không còn đáp ứng cơ bản 

yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định nêu trong E-HSMT thì Chủ 

đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao 

hợp đồng trước đó và mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu 

và thương thảo hợp đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán và 

các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực, 

nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải sử 

dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường 

hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 

b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu 

lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, tổ chức 

được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các vấn đề trong quá 

trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Bên mời 

thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi kiến 

nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm quyền, nhà 

thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu thầu, 

nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám 

sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên Doanh Việt Nga Vietsovpetro 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo 

cháy cho 3 tàu chứa dầu (đơn hàng DV-3920/25-KT). 

Tên dự án/dự toán mua sắm là: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo 

khí và báo cháy cho 3 tàu chứa dầu 

E-CDNT 3 Nguồn vốn: Lô 09-1 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: [...] 

[Chủ đầu tư/Bên mời thầu] , trừ trường hợp nhà thầu là công ty thành viên, 

công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, nghề sản xuất, 

kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: Không áp dụng ; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu 

với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

"Tỷ lệ sở hữu vốn" =∑_(i=1)^n▒〖Xi x Yi〗 

Trong đó: 
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Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp. 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 

muộn hơn 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: Không 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây: 

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 

được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại Việt 

Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 

định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ 

chức của nhà thầu … 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định: các Báo cáo tài chính ….. năm gần nhất, Hợp đồng tương tự 

và các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối lượng 

hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT … 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 

của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các 

bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp 

luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 

việc … Catalog hàng hóa, dịch vụ … 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 

tiết chào giá theo mẫu quy định. 

- Bảng giá nhân công của nhà máy.  
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- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) … để cấu thành 01 E-HSDT 

hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “Không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VND (Mười hai triệu đồng) 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày. 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự 

thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 14 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt. 

E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: Không áp dụng.  

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là:  

- Đánh giá tính hợp lệ:  Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: “Chấm điểm”. 

- Đánh giá về tài chính: phương pháp giá thấp nhất (phù hợp với tiêu chuẩn 

đánh giá quy định tại Chương III). 

E-CDNT 29.3 

(đ) 

Xếp hạng nhà thầu: Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất 

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: Áp dụng 

E-CDNT 32.5 Nhà thầu có giá thấp nhất được xếp hạng thứ nhất 
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E-CDNT 35.1  

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%; 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng  

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0% 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: Ông Vũ Mai Khanh – Tổng Giám đốc LDVN 

Vietsovpetro 

     + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: 

 Ông Vũ Mai Khanh – Tổng Giám đốc LDVN Vietsovpetro 

     + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, P. Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá 

dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 

độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách 

là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ 

hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước 

khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại 

Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên 

liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy 

quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV 

hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này 

và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm 

khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không 

được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với Chủ đầu 
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tư trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn 

cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND 

thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của……..[ghi căn cứ xác định tỷ giá quy đổi, 

thường áp dụng tỷ giá bán ra của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam] tại ngày 

ký hợp đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 

công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 

con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 
 

1 

Lịch sử không 

hoàn thành hợp 

đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  không 

hoàn thành do lỗi của nhà thầu (2). 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2 
Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 
Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết cùng 

với đơn dự thầu 

3 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 
thuế VAT)* 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

của 03 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của 

nhà thầu có giá trị tối thiểu là: 1.150.000.000 VND 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4 

Kinh nghiệm cụ 

thể trong thực hiện 

hợp đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành(4)
 tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư 

cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc 

nhà thầu phụ(5) trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021 đến thời điểm đóng thầu 

Trong đó, Hợp đồng tương tự là hợp đồng: 

- Có tính chất tương tự: sửa chữa/bảo dưỡng/hoán cải hệ 

thống báo khí, báo cháy trên các phương tiện nổi, giàn 

khoan, tàu chứa dầu; 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 570.000.000  VND. 

- Đã thực hiện xong 100% khối lượng công việc. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05 
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Ghi chú: 

(2) Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu bao 

gồm: 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành và nhà thầu không phản đối; 

- Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn  bị Chủ đầu tư kết luận nhà thầu không hoàn 

thành, không được nhà thầu chấp thuận nhưng đã được trọng tài hoặc Tòa án kết luận theo 

hướng bất lợi cho nhà thầu. 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành không bao gồm các hợp 

đồng mà quyết định của Chủ đầu tư đã bị bác bỏ bằng cơ chế giải quyết tranh chấp. Việc xác 

định hợp đồng không hoàn thành phải dựa trên tất cả những thông tin về tranh chấp hoặc kiện 

tụng được giải quyết theo quy định của cơ chế giải quyết tranh chấp của hợp đồng tương ứng 

và khi mà nhà thầu đã hết tất cả các cơ hội có thể khiếu nại. Đối với các hợp đồng chậm tiến 

độ do lỗi của nhà thầu nhưng vẫn hoàn thành hợp đồng thì không được coi là hợp đồng không 

hoàn thành. 

Đối với nhà thầu liên danh mà chỉ có một hoặc một số thành viên trong liên danh vi 

phạm và bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 125 của Nghị 

định số 24/2025/NĐ-CP thì thành viên liên danh còn lại không bị coi là không hoàn thành hợp 

đồng do lỗi của nhà thầu. Trường hợp một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp 

đồng, không còn năng lực để tiếp tục thực hiện hợp đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu thì chỉ một hoặc một số thành viên liên danh vi 

phạm hợp đồng bị coi là không hoàn thành hợp đồng, thành viên còn lại không bị coi là không 

hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu.   

(3) Nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp 

thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập cá nhân đối với nhà thầu là hộ kinh doanh) của năm 

tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu (đối với trường hợp Hệ thống chưa cập nhật thông 

tin về nghĩa vụ nộp thuế) để đối chiếu khi được mời vào đối chiếu tài liệu. Nghĩa vụ kê khai 

thuế và nộp thuế phải được thực hiện trước thời điểm đóng thầu. Nghĩa vụ nộp thuế là nộp thuế 

với giá trị thuế tương ứng với thuế suất, thu nhập chịu thuế, doanh thu tính thuế nhà thầu kê 

khai trên Hệ thống thuế điện tử (số thuế đã nộp tương ứng với số thuế phải nộp); trường hợp 

được chậm nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế theo chính sách của Nhà nước thì thực hiện theo quy 

định này. Nhà thầu nộp các tài liệu như sau: 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và 

Giấy nộp tiền có xác nhận của cơ quan thuế được in từ Hệ thống thuế điện tử hoặc 

- Tờ khai thuế (hoặc thông báo nộp tiền của cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh) và xác 

nhận của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế.  

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã 

thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm 

Y-1) 

(Ví dụ: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu kết thúc 

vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế 

của năm 2022). 

(4) Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong nước khi chào thầu sản phẩm đổi 

mới sáng tạo là dịch vụ phi tư vấn của doanh nghiệp đó theo quy định tại khoản 4 Điều 5 của 

Nghị định số 24/2025/NĐ-CP không phải đáp ứng tiêu chí này trong thời hạn 06 năm kể từ 
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khi sản phẩm lần đầu được sản xuất và đủ điều kiện để đưa ra thị trường. Trường hợp sau khi 

đánh giá mà nhà thầu không đáp ứng về đối tượng được hưởng ưu đãi thì Bên mời thầu yêu 

cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu về doanh thu. 

(5) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm đóng 

thầu. Trường hợp nhà thầu có số năm thành lập ít hơn số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì 

doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên số năm mà nhà 

thầu thành lập. Trong trường hợp này, nếu doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm 

thuế VAT) của nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị của E-HSMT thì nhà thầu vẫn được đánh 

giá tiếp mà không bị loại. 

Đối với nhà thầu là hộ kinh doanh, không bắt buộc phải nộp báo cáo tài chính nhưng nhà 

thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) 

và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu về 

nộp báo cáo tài chính áp dụng đối với các năm trước của năm Y (năm Y-1; Y-2…). 

Ví dụ 1: Thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2025, năm tài chính của nhà thầu kết 

thúc vào ngày 31/12 và E-HSMT yêu cầu nhà thầu nộp báo cáo tài chính của 03 năm gần nhất 

thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2020, 2021, 2022). 

Ví dụ 2: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 năm tài chính 

gần nhất so với thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, thời điểm đóng thầu là ngày 

15/11/2025 thì nhà thầu phải nộp báo cáo tài chính của các năm 2021, 2022, 2023. Nhà thầu được 

thành lập vào năm 2022 nhưng doanh thu trung bình của năm 2022 và năm 2023 đáp ứng yêu cầu 

thì nhà thầu được tiếp tục đánh giá.  

(6) Cách tính toán thông thường về mức yêu cầu doanh thu bình quân hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT): 

a) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu từ 12 tháng trở lên thì cách tính doanh thu 

như sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

[(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT)/thời gian thực hiện gói thầu theo năm] x k. Thông thường 

yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là từ 1 đến 1,5. 

b) Trường hợp thời gian thực hiện gói thầu dưới 12 tháng thì cách tính doanh thu như 

sau: 

Yêu cầu tối thiểu về mức doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = 

(Giá gói thầu – giá trị thuế VAT) x k. Thông thường yêu cầu hệ số “k” trong công thức này là 

1,0. 

Đối với gói thầu bảo hiểm thì có thể đưa ra yêu cầu về doanh thu bình quân hằng năm 

cao hơn so với cách tính theo công thức nêu trên nhưng phải bảo đảm không được làm hạn chế 

sự tham gia của nhà thầu. 

(7) Đối với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà 

thầu phụ thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà thầu thực hiện.  

(8) Đối với các hợp đồng mà Bên mời thầu, tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy nhà 

thầu đã thực hiện với tư cách nhà thầu phụ do được chuyển nhượng thầu bất hợp pháp, vi phạm 

quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được xem xét, đánh 

giá. 

(9) Ghi thời gian yêu cầu, thông thường là từ 03 đến 05 năm trước năm có thời điểm 

đóng thầu. Ví dụ: từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến thời điểm đóng thầu. 
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(10), (11) Hợp đồng tương tự: 

Trường hợp gói thầu có nhiều hạng mục công việc thì phải ghi giá trị tương ứng của 

từng hạng mục công việc để làm cơ sở đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của 

nhà thầu.  

Trường hợp gói thầu bao gồm nhiều hạng mục công việc khác nhau thì tùy theo tính 

chất, quy mô gói thầu, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về quy mô tương tự trên cơ sở các hạng 

mục chính của gói thầu (phải nêu rõ các hạng mục chính) hoặc yêu cầu về quy mô tương 

tự trên cơ sở tất cả các hạng mục của gói thầu, trong đó ghi quy mô yêu cầu đối với mỗi hạng 

mục chính hoặc mỗi hạng mục công việc. Quy mô của hợp đồng tương tự thông thường 

khoảng 30% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 30% tổng giá trị của các hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô 

trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa 

phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu cung cấp dịch vụ 

phi tư vấn có khối lượng mời thầu lớn thì có thể điều chỉnh giảm yêu cầu về quy mô của hợp 

đồng tương tự xuống trong khoảng 20% giá trị của gói thầu đang xét (hoặc 20% tổng giá trị 

của các hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và 

Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). 

Việc đánh giá về quy mô của hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị hoàn thành, được 

nghiệm thu như sau: 

(i) Có ít nhất 01 hợp đồng hoàn thành cung cấp đầy đủ các hạng mục tương tự có giá trị 

đáp ứng tối thiểu là đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu 

có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục 

chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu 

quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu), trong đó từng hạng mục tương tự trong 

hợp đồng không cần có giá trị đáp ứng 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc 

đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu 

có khối lượng mời thầu lớn) giá trị tương ứng của hạng mục đó trong gói thầu (hoặc giá trị 

tương ứng của từng hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 

nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu); hoặc 

(ii) Có các hạng mục công việc tương tự đã thực hiện trong các hợp đồng khác nhau 

(hợp đồng có thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện, chưa nghiệm thu, thanh lý) và bảo đảm 

tổng giá trị của từng hạng mục công việc tương tự đã thực hiện đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 

20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của 

nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của từng 

hạng mục công việc tương ứng trong gói thầu đang xét (hoặc giá trị của từng hạng mục chính 

tương ứng trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu 

cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu) và tổng giá trị các hạng mục đã thực 

hiện phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc 

ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối 

lượng mời thầu lớn) giá trị của gói thầu đang xét (hoặc tổng giá trị của các hạng mục chính trong 

trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên 

cơ sở các hạng mục chính của gói thầu). Được cộng gộp giá trị của hạng mục tương tự trong các 

hợp đồng khác nhau để xác định tổng giá trị hạng mục tương tự đáp ứng yêu cầu mà không yêu cầu giá 

trị của hạng mục tương tự trong mỗi hợp đồng phải đáp ứng tối thiểu 30% (hoặc 20% trong trường 

hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn 

còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị hạng mục của gói thầu đang xét 

(hoặc giá trị của hạng mục chính trong trường hợp gói thầu nhiều hạng mục công việc khác 

nhau và Bên mời thầu yêu cầu quy mô trên cơ sở các hạng mục chính của gói thầu).  
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Trong đó: 

+ Hạng mục công việc đã thực hiện là một phần hoặc toàn bộ khối lượng công việc 

trong hạng mục đã được nghiệm thu trong khoảng thời gian quy định mà không xét đến thời 

gian ký kết hợp đồng. Thời điểm xác nhận hạng mục công việc đã thực hiện để xác định hạng 

mục công việc tương tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết 

hợp đồng. 

+ Hợp đồng hoàn thành là hợp đồng có toàn bộ công việc đã được nghiệm thu hoặc hợp 

đồng đã được thanh lý. Thời điểm xác nhận hợp đồng hoàn thành để xác định hợp đồng tương 

tự là thời điểm nghiệm thu công việc, không căn cứ vào thời điểm ký kết hợp đồng. 

Đối với gói thầu phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn 

đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì giá trị hợp đồng tương tự được xác định khoảng 

30% (hoặc 20% trong trường hợp gói thầu có công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng 

lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế hoặc gói thầu có khối lượng mời thầu lớn) giá trị của 

phần công việc tính theo 01 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các 

năm. Trong trường hợp này, việc đánh giá về quy mô, tính chất của hợp đồng tương tự cũng 

được xét theo 01 chu kỳ (01 năm) tương ứng.  

Ví dụ 1: Gói thầu đang xét là gói thầu thuê dịch vụ dọn vệ sinh tòa nhà trong 04 năm 

với giá trị 8.800.000.000 đồng thì E-HSMT có thể yêu cầu về giá trị của hợp đồng tương tự 

trong 01 chu kỳ (01 năm) là 660.000.000 đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X 

đều được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có hợp đồng dọn vệ sinh tòa nhà trong 48 tháng với Chủ đầu tư A (đang 

trong quá trình thực hiện, chưa hoàn thành, chưa được thanh lý), nhưng tính đến thời điểm tham 

dự thầu, nhà thầu X đã thực hiện được 16 tháng, trong đó giá trị công việc đã được nghiệm thu 

12 tháng đầu là 660.000.000 đồng; 

- Nhà thầu X có hợp đồng hoàn thành N1 dọn vệ sinh tòa nhà, thời gian thực hiện hợp 

đồng trong 06 tháng với giá trị là 300.000.000 đồng; hợp đồng N2 dọn vệ sinh tòa nhà, thời 

gian thực hiện hợp đồng trong 24 tháng với giá trị là 800.000.000 đồng, trong đó giá trị công 

việc đã được nghiệm thu 12 tháng đầu là 400.000.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục 

dọn vệ sinh tòa nhà của nhà thầu X là 700.000.000 đồng. 

Ví dụ 2: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ giặt là, giá gói thầu là 10 tỷ 

đồng, thời gian thực hiện là 06 tháng yêu cầu hợp đồng tương tự có giá trị 30% là 03 tỷ đồng. 

Nhà thầu X có hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc cung cấp 

dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 02 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được 

thanh lý) có giá trị công việc cung cấp dịch vụ giặt là (đã được nghiệm thu) là 01 tỷ đồng thì 

nhà thầu X được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này. 

 Ví dụ 3: Gói thầu đang xét là gói thầu cung cấp dịch vụ gồm 02 hạng mục công việc 

khác nhau (N1, N2) với giá gói thầu là 07 tỷ đồng (trong đó, hạng mục N1 giá trị 04 tỷ đồng; 

hạng mục N2 giá trị 03 tỷ đồng), thời gian thực hiện 60 ngày, yêu cầu hợp đồng tương tự có giá 

trị 30% là 2,1 tỷ đồng. Trong cả 02 trường hợp sau đây, nhà thầu X đều được đánh giá là đáp 

ứng yêu cầu về giá trị hợp đồng tương tự của gói thầu này: 

- Nhà thầu X có 1 hợp đồng đã hoàn thành có đầy đủ 02 hạng mục N1, N2 và tổng giá 

trị 02 hạng mục N1, N2 là 2,5 tỷ đồng.  

- Nhà thầu X có các hợp đồng sau: 

+ Hợp đồng A (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N1 (đã được 

nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng; hợp đồng B (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N1 (đã được nghiệm thu) là 0,8 tỷ đồng, tổng giá trị hạng mục công việc N1 đã được 

nghiệm thu là 1,3 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N1 (30% x 04 tỷ đồng). 
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+ Hợp đồng C (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công việc N2 (đã được 

nghiệm thu) là 0,6 tỷ đồng; hợp đồng D (chưa hoàn thành, chưa được thanh lý) có giá trị công 

việc N2 (đã được nghiệm thu) là 0,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị hạng mục công việc N2 là 

1,1 tỷ đồng, lớn hơn yêu cầu hạng mục N2 (30% x 03 tỷ đồng). 

 



 

 

Bảng X 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần 

(lô) 

Giá trị ước 

tính từng 

phần 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao 

gồm thuế VAT) 

(VND) 

Tính chất hợp đồng 

tương tự 

Quy mô hợp đồng 

tương tự 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

       

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo quy định tại 

Bảng số 01 Chương này. 

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu 

phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), 

trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

Ghi chú:  

(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều 

phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu 

tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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Bảng Y 

BẢNG YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ 

(Áp dụng đối với gói thầu có nhiều hạng mục dịch vụ) 

STT Danh mục dịch vụ Giá trị được coi là tương tự (VND)(1) 

1 Dịch vụ A  

2 Dịch vụ B  

3 Dịch vụ C  

… …  

Ghi chú: 

(1) Giá trị tại cột này được Chủ đầu tư xác định theo nguyên tắc nêu tại ghi chú số (10), 

(11) Bảng số 01 Chương này. 

2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi 

hỏi nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành 

nghề thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức 

tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm 

nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc 

thù, phức tạp này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với 

gói thầu dịch vụ phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh 

khả năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có 

thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt 

mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được 

khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng 

khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho 

phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với 

từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 

việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà 

thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà 

thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi 

là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên 

hệ thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân 

sự thực hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương 

tự. Số năm kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực 

hiện công việc tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi 

tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để 

chứng minh rằng mình có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu 

sau đây: 
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Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng 

chỉ/trình độ 

chuyên môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng 

cấp/chứng chỉ chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi 

tiết tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu 

về thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ 

quy định về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển 

khai thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. 

Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu 

cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm 

việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp 

nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong 

mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không 

được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận 

theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên 

hệ thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo 

Mẫu số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu 

cầu sau đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   
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…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động 

nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định 

tại Mục này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị 

phạt hợp đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn 

đánh giá về kỹ thuật.  

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 

quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí 

tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản 

trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận 

được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát 

đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 

giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

Trường hợp sử dụng phương pháp chấm điểm thì phải quy định mức điểm tối thiểu 

và mức điểm tối đa đối với từng tiêu chí tổng quát. Có thể quy định mức điểm tối thiểu đối 

với tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát; không được quy định mức điểm tối thiểu 

đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản. 

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên yêu cầu về các sản phẩm 

đầu ra được nêu tại Chương V, kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu… và các 

yêu cầu khác nêu trong hồ sơ mời thầu. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT, 

Chủ đầu tư phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật bao gồm: 

- Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ; 

- Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc; 

- Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung 

cấp dịch vụ; 

- Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện; 

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ; 

- Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; 

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa 

cháy, an toàn lao động (nếu có); 

- Tiêu chí đấu thầu bền vững (nếu có); 

- Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu.  

- Các yếu tố cần thiết khác. 

3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm1: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà có thể quy định mức điểm yêu cầu tối 

thiểu đối với một số tiêu chuẩn tổng quát. Mức điểm yêu cầu tối thiểu quy định không thấp 

hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có tổng số điểm (cũng như số điểm của một số 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt, không đạt. 
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tiêu chuẩn tổng quát) bằng hoặc vượt mức điểm yêu cầu tối thiểu sẽ được đánh giá là đạt 

yêu cầu về mặt kỹ thuật và được tiếp tục xem xét về tài chính. 

Điểm kỹ thuật của từng tiêu chuẩn tổng quát được tính theo điểm kỹ thuật của các 

tiêu chuẩn chi tiết theo công thức sau: 





k

i

jijij wtS
1

 

Trong đó: 

tji   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

wji = tỷ trọng của tiêu chuẩn chi tiết “i” trong tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

k  = số lượng tiêu chuẩn chi tiết trong tiêu chuẩn tổng quát “j”, và  

1
1




k

i

jiw  

Tổng điểm kỹ thuật được tính theo công thức sau:  





n

j

jj WST
1

 

Trong đó: 

Sj   = điểm kỹ thuật của tiêu chuẩn tổng quát “j”, 

Wj  = tỷ trọng của tiêu chuẩn tổng quát “j”,  

N   = số lượng tiêu chuẩn tổng quát, và 

1
1




n

j

jW  

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 

dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với 

các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối 

với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát ngoài tiêu chí đạt, không đạt, 

được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 

tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 

đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 

được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất2:  

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ Khoản 3.1. Đánh giá theo phương pháp chấm điểm. 
2 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương 

pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 
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Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh 

tại Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp 

dụng cho giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được 

miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) 

thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

4.2. Phương pháp giá đánh giá1(Không áp dụng) 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu (nếu có): Trường hợp sử dụng hạn ngạch của 

Vietsovpetro Lô 09-1, giá dự thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) phát sinh 

tại Việt Nam và được xét miễn thuế nhập khẩu / Thuế tạm nhập tái xuất và VAT chỉ áp 

dụng cho giá trị hàng hóa nhập khẩu trên tờ khai hải quan sử dụng Danh mục hàng hóa được 

miễn thuế dành cho Vietsovpetro Lô 09-1). 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có); 

Bước 5. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG  

Trong đó:  

- G là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng, bao gồm :  

+ Phí huy động Tàu * từ cảng Vietsovpetro đến nơi kiểm tra, bảo dưỡngvà ngược lại 

theo đơn giá của Vietsovpetro (a) cộng tiền công tác phí của nhóm giám sát và thuyền 

viên theo như số ngày kiểm tra, bảo dưỡngnêu trong HSDT (b) trừ đi giá trị giảm giá 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 4.2. Phương 

pháp giá đánh giá. 
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(nếu có). Giá này đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) và có tính đến giá trị ưu đãi 

(nếu có). Hồ sơ dự thầu nào có giá đánh giá thấp nhất được xếp thứ nhất.    

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia 

không chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và 

thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự 

sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở 

cho việc sửa lỗi. Trường hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá 

trị hoặc ghi là “0” thì được coi là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công 

việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc 

này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá 

trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương 

ứng thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi 

có đơn giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định 

bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn 

giá dự thầu và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được 

xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung 

đó. Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong 

HSMT thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy 

định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược 

lại thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng 

dấu phẩy hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường 

hợp này thành tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa 

lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền 

theo các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho 

việc sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm 

cơ sở pháp lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được 

cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng 

trong HSDT của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi 

cung cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực 

hiện hiệu chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai 

lệch; trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không 
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có đơn giá dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu 

làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá 

hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức 

đơn giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp 

không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch 

thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như trong YCKT và TCĐG 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp 

hạng nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 

Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột 

vũ trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những 

hàng hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến 

độ giao hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để 

Vietsovpetro xem xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét 

và quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không tiếp tục 

đánh giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi 

ro. Trong trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, 

và mời nhà thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

STT Biểu mẫu 
Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu tư Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn dự 

thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu liên danh) 
 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) 
 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

8 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt 
 X 

10 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

11 Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ yếu  X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
 X 

13 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 
 X 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc gói thầu 
 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 
Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp dụng 

đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 
 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 
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Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CUNG CẤP  

 

 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:  

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng mời thầu Đơn vị tính 
Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

...       

 

Ghi chú:     

(1), (2), (3), (4): Bên mời thầu ghi chi tiết Danh mục dịch vụ phù hợp với Danh mục dịch vụ theo Yêu cầu kỹ thuật/ hoặc ghi rõ tham chiếu theo 

Danh mục dịch vụ thuộc Yêu cầu kỹ thuật theo Phụ lục số .... của E-HSMT để nhà thầu làm cơ sở chào giá dự thầu. 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 

 

 Đại diện nhà thầu 

(ký tên, đóng đấu)
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Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống và Scan đính kèm theo E-HSDT) 

 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 

50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 

uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2025/NĐ-CP, 

nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục 

Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các 

nội dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ 

thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến 

gói thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc 

liên danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành 

viên nào có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp 

đồng. Trường hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình 

như đã thỏa thuận thì thành viên đó bị xử lý như sau: 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 48 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 

- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc 

dự án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên 

danh trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu 

và văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các 

công việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc 

theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng 

đầu liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 
Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 
 

______% 

 

____ VNĐ 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc 

của gói thầu 
100% ____ VNĐ 
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3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng 

với chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh 

toán được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng 

công việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công 

trách nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá 

trị công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán 

được qui định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần 

không tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên 

hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà 

từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng 

thành viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh 

phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo 

các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân 

chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký 

thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-

BDL hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua 

sắm ____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số 

trích yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng 

một khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường 

hợp sau đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-

HSDT theo yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, 

thương thảo hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 

các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, 

hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 51 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

 

 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 

bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu 

ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến 

trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn 

vị thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát 

hành E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì 

bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không 

hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi 

của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi 

phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu 

cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự 

thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên 

thì bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) 

sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm 

____ [ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích 

yếu của Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng 

tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ 

giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường 

hợp sau đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có 

văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-

HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật 

về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, 

thương thảo hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại 

các cam kết trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, 

hoặc đã đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường 

hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 

ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả 

kháng; 
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6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên 

danh] vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy 

định tại E-CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn 

trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ 

hưởng cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên 

bảo lãnh hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa 

Bên yêu cầu bảo lãnh và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn 

đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng 

hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu 

ký kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi 

chúng tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 

30 ngày kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, 

thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, 

không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc 

có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là 

không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, 

đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc 

tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu 

tư, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã 

nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà 

thầu ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên 

nhà thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa 

thuận liên danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà 

thầu ghi là “Nhà thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   
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(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam 

kết nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại 

Mục 18.3 E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực 

hiện bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản 

ngân hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo 

đảm dự thầu. được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại 

tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại 

mẫu Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu 

của Nhà thầu sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. 

[điền tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên 

quan đến việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng 

Tàu 

Số tài khoản: 008.100.00000.11 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh 

dự thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy 

ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm 

quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung 

cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu 

không hủy ngang. 
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(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  

tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 
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Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau 

đây:  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt 

phần công việc đảm nhận 

trong liên danh và giá trị 

phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang 

kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự 

đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu 

này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay 

thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 

sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin nhân 

sự chủ chốt, lý lịch, kinh nghiệm 

chuyên môn của nhân sự trong E-

HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong 

gói thầu]  

2   

…     

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ chuyên 

môn 

Tên người 

sử dụng 

lao động 

Địa chỉ của 

người sử dụng 

lao động 

Chức danh 

Số năm làm 

việc cho người 

sử dụng lao 

động hiện tại 

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
                   

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1 
[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 

Chương III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia 

thực hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu 

huy động. Trường hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu 

của E-HSMT, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 

ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. 

Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu 

bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì 

nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị 

coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 

định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 

Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 

 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm 

các thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH 

DO LỖI CỦA NHÀ THẦU 

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo 

quy định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng 

tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ 

ngày 01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn 

thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi 

tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá 

khứ mà không kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị 

loại. Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai 

theo Mẫu này. 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                                 (Ký tên, đóng dấu 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày 

___ tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: 2022 Năm 2: 2023 Năm 3: 2024 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng 

năm (không bao gồm 

thuế VAT) 

   

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước 

thuế 
   

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo 

Mẫu này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà 

thầu chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên 

thông tin đã được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm 

đó (chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của 

các năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 64 

thầu mới thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu 

tài chính. 

Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) 

vào hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai 

trên Hệ thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải 

chuẩn bị các tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh 

có liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các 

điều kiện sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà 

thầu liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công 

ty mẹ - công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo 

bản chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có 

xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế 

điện tử tại thời điểm đóng thầu. 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

(Không áp dụng) 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà 

thầu phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê 

khai theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác 

định được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê 

khai vào cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực 

hiện công việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan 

các tài liệu này trong E-HSDT. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN 

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 

Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy 

động công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai 

cụ thể tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, 

khối lượng do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường 

hợp nhà thầu tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so 

với giá dự thầu. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                                (Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 

STT 

Danh 

mục dịch 

vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch 

vụ do nhà 

thầu đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                            (Ký tên, đóng dấu )  
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

    
 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 

xây dựng/hạng 

mục công trình 

Thời gian 

bảo hiểm 

Thời gian 

bảo hiểm do 

nhà thầu đề 

xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung 

cấp.  

- Cột (6): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

                                                                                                         (Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

STT Nội dung công việc 
Nội dung công việc  

(Tiếng Nga) 
ĐVT 

Số  

lượng 

 

 

Vật liệu 
Bên cấp 

VSP/NM 

 

Nhân công 

VNĐ 

Vật tư 

VNĐ 

Đơn giá Thành tiền Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) (7) (8) (9) (10) 

                     

                     

 Tổng giá trị Nhân công và Vật tư 

 Tiền thuế GTGT                                                                        

 Tổng cộng (bao gồm thuế GTGT)                                                    

 Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………..... 

(Kết chuyển sang đơn dự thầu) 

Ghi chú:  

- Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp (Phần IV của E-HSMT)  

- Các cột từ (1) đến (6): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (7), (9): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó bao gồm 

các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) 

theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (8), (10): Nhà thầu tính toán. 

.  

 Đại diện nhà thầu 

                                                                                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 12. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 13. Biểu mẫu hợp đồng. 
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Mẫu số 12 

 

Số TUQ                   /TM 

 

V/v: ..... ....... 

 

THƯ CHẤP THUẬN HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

(THÔNG BÁO TRÚNG THẦU) 

 

Kính gửi: Công ty ............... 

      

Số fax:      

 

    Liên quan đến Hồ sơ dự thầu của quý công ty mở thầu ngày ......... cho Gói thầu số 

DV-3638/24 -KT, Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro thông báo quý Công ty đã trúng thầu: 

Kiểm tra, bảo dưỡngTàu ....... với các điều kiện sau: 

- Nội dung: Kiểm tra, bảo dưỡngTàu  

- Giá trị trúng thầu : .................. VNĐ (đã bao gồm thuế GTGT) trong đó: 

+ Giá trị nhân công:                VNĐ 

+ Giá trị vật tư phụ tùng:       VNĐ 

+ Thuế GTGT:     VNĐ 

- Thời hạn sửa chữa: …… ngày, trong đó thời gian kiểm tra, bảo dưỡngtại Dock là ….. 

ngày 

- Điều kiện thanh toán: Chuyển khoản qua Ngân hàng 

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng: 05%  giá trị trúng thầu; 

- Các điều khoản, điều kiện khác của hợp đồng theo nội dung đã được hai bên đàm phán 

và thỏa thuận. 

 Vietsovpetro sẽ hoàn thiện hợp đồng và hoàn tất thủ tục ký hợp đồng với Quý công  ty 

trong thời gian sớm nhất.  Đề nghị Quý công ty gửi văn bản xác nhận kết quả trúng thầu 

trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư này. Đồng thời mở Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng như trên và gửi vào Vietsovpetro như qui định trong hợp đồng. Bảo đảm dự 

thầu sẽ được hoàn trả sau khi Vietsovpetro nhận được Bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

Kính thư.              

        

                                      Trưởng phòng Thương mại 
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Mẫu số 13 

 

Biểu mẫu hợp đồng 

(Người thực hiện chọn biểu mẫu hợp đồng phù hợp từ kho dữ liệu của VSP) 

 

CHƯƠNG I. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

Điều kiện hợp đồng bao gồm E-ĐKC, E-ĐKCT của Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng 

(nếu có) thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ của các bên.  

E-ĐKC Hợp đồng được áp dụng cho tất cả các hợp đồng của các gói thầu khác 

nhau. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại Chương này. E-ĐKCT quy 

định cụ thể các nội dung tương ứng với E-ĐKC khi áp dụng đối với từng gói thầu nhằm bổ 

sung thông tin cần thiết để hoàn chỉnh hợp đồng, đảm bảo tính khả thi cho việc ký kết và 

thực hiện hợp đồng 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể áp dụng loại hợp đồng trọn gói hoặc hợp đồng theo 

đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Đối với mỗi loại hợp đồng, Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu có thể xem xét áp dụng điều khoản giảm trừ thanh toán căn cứ vào chất lượng 

đầu ra của dịch vụ. Theo đó, tùy theo chất lượng đầu ra mà nhà thầu sẽ được thanh toán 

với giá trị khác nhau. Nếu nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu của E-HSMT, nhà thầu sẽ được 

thanh toán 100% giá trị hợp đồng (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc bằng 100% giá trị theo 

khối lượng công việc thực tế nhân với đơn giá (đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp 

đồng theo đơn giá điều chỉnh). Nếu nhà thầu không đảm bảo chất lượng dịch vụ như đã đề 

xuất thì nhà thầu chỉ được thanh toán tương ứng với chất lượng đã hoàn thành. 

Để áp dụng điều khoản về giảm trừ thanh toán, Chủ đầu tư, Bên mời thầu cần xây 

dựng phụ lục Hợp đồng, trong đó nêu rõ yêu cầu về chất lượng đầu ra; mức độ chất lượng 

có thể chấp nhận được; biện pháp kiểm tra, đánh giá, xác định mức độ đáp ứng về chất 

lượng của dịch vụ do nhà thầu cung cấp (ví dụ lấy mẫu phân tích); mức độ giảm trừ thanh 

toán theo kỳ thanh toán. 

Chỉ nên đưa các hạng mục có thể kiểm tra, đánh giá, xác định chất lượng vào danh 

mục giảm trừ thanh toán để làm cơ sở thanh toán giữa hai bên, tránh phát sinh tranh chấp 

trong quá trình thanh toán hợp đồng. 

Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu có nguồn lực tài chính để khuyến khích nhà 

thầu khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp dịch vụ với chất lượng xuất sắc, có thể bổ sung 

điều khoản về “tăng giá trị thanh toán” trên nguyên tắc tương tự như đối với điều khoản 

giảm trừ thanh toán vào E-ĐKC và E-ĐKCT. 
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1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1.1. "Chủ đầu tư" là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT; 

1.2. "Hợp đồng" là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện 

bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu kèm 

theo; 

1.3. "Nhà thầu" là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập 

hoặc liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT; 

1.4. "Nhà thầu phụ" là nhà thầu có tên trong danh sách các nhà thầu 

phụ do Nhà thầu đề xuất trong E-HSDT và được Nhà thầu ký hợp 

đồng để thực hiện một phần công việc của gói thầu; 

1.5. "Tài liệu Hợp đồng" là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, 

bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. "Giá hợp đồng" là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung 

cấp dịch vụ. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, 

lệ phí (nếu có); 

1.7. "Ngày" là ngày dương lịch; tháng là tháng dương lịch; 

1.8. "Dịch vụ phi tư vấn" bao gồm một hoặc một số hoạt động: 

logistics, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt, nghiệm thu chạy thử, tổ chức 

đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng, vẽ bản đồ và hoạt động khác không phải 

là dịch vụ tư vấn quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu; 

1.10. "Hoàn thành" là việc Nhà thầu hoàn tất các nội dung công việc 

theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng;  

1.11. “Địa điểm cung cấp dịch vụ” là địa điểm được quy định tại E-

ĐKCT; 

1.12. “Bên” là Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu, tùy từng trường hợp. 

2. Thứ tự ưu 

tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các phần 

của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có 

tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  

2.2. Các tài liệu cấu thành hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 

sau đây: 

a) Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

c) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

d) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

đ) E-ĐKCT; 

e) E-ĐKC; 

g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT của Nhà thầu; 

h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi E-HSMT (nếu có); 

i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 

3. Luật và ngôn 

ngữ 

3.1. Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam; 

3.2. Ngôn ngữ của hợp đồng là tiếng Việt. 

5. Thông báo 

 

5.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến 

hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại 
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E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt 

thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông tin. 

5.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên 

kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo 

ngày nào đến muộn hơn. 

6. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng 

6.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không 

muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp 

đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng cách nộp thư 

bảo lãnh của tổ chức tín dụng  hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

được thành lập theo pháp luật Việt Nam và là bảo đảm không có điều 

kiện (trả tiền khi có yêu cầu, theo Mẫu số 14 Chương VIII – Biểu mẫu 

hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định 

tại E-ĐKCT. 

6.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi 

thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn 

thành các nghĩa vụ hợp đồng. 

6.3. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

E-ĐKCT. 

7. Ký hợp đồng 

thầu phụ 

7.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện một phần 

công việc nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không 

làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các 

nghĩa vụ khác đối với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu phụ 

đã được quy định tại Mục này chỉ được thực hiện khi có lý do xác 

đáng, hợp lý và được Chủ đầu tư chấp thuận. 

7.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà 

thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu 

phụ. Nhà thầu không được sử dụng nhà thầu phụ cho các công việc 

khác ngoài công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-

HSDT. 

7.3. Yêu cầu khác về nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT. 

8. Giải quyết 

tranh chấp 

8.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp 

phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

8.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, 

hòa giải trong thời gian quy định quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày 

phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa 

việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT. 

9. Phạm vi 

cung cấp 

 

Dịch vụ phi tư vấn sẽ được cung cấp theo quy định tại Chương IV 

được đính kèm thành Phụ lục và là một bộ phận không tách rời của 

hợp đồng này, bao gồm các loại dịch vụ mà Nhà thầu phải cung cấp 

và đơn giá của các loại dịch vụ đó. 

10. Tiến độ 

cung cấp dịch 

vụ phi tư vấn 

Tiến độ cung cấp dịch vụ phi tư vấn và thời gian dự kiến hoàn thành 

phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 10 Chương IV. 
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11. Trách 

nhiệm của Nhà 

thầu 

Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ phi tư vấn trong phạm vi cung cấp 

quy định tại Mục 9 E-ĐKC và theo tiến độ cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn và lịch hoàn thành quy định tại Mục 10 E-ĐKC. 

12. Loại hợp 

đồng và giá 

hợp đồng 

12.1. Loại hợp đồng theo quy định tại E-ĐKCT. 

12.2. Giá hợp đồng được ghi tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để thực 

hiện hoàn thành việc cung cấp dịch vụ phi tư vấn của gói thầu nêu 

trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo 

đúng yêu cầu của gói thầu. 

13. Điều chỉnh 

thuế 

Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 

14. Tạm ứng 14.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy 

định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương 

đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành 

bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi hoàn trả 

hết khoản tiền tạm ứng; giá trị của bảo lãnh tạm ứng sẽ được giảm dần 

theo số tiền tạm ứng mà Nhà thầu hoàn trả. Không tính lãi đối với tiền 

tạm ứng. 

14.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp 

đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử 

dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa 

đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. Nhà thầu sẽ bị 

thu hồi giá trị bảo lãnh tạm ứng trong trường hợp sử dụng tiền tạm 

ứng không đúng mục đích hoặc tạm ứng mà không sử dụng quá thời 

gian 03 tháng kể từ thời điểm phải thu hồi tạm ứng theo quy định của 

hợp đồng. 

15. Thanh toán 15.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư 

bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả dịch vụ đã thực hiện khi đã 

hoàn thành tất cả các nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng. Việc 

thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.  

15.2. Đồng tiền thanh toán là: VND. 

15.3. Việc giảm trừ thanh toán trên cơ sở chất lượng dịch vụ thực hiện 

theo quy định tại E-ĐKCT. 

16. Sử dụng các 

tài liệu và 

thông tin liên 

quan đến hợp 

đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc 

thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp trực 

tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc 

thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của bên kia 

cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong 

hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà thầu có thể 

chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do 

Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc của mình 

theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có cam kết 

với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin 

khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên 

quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu 

và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục đích nào 
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khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 15.1 E-

ĐKC và Mục 15.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau 

đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có 

thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ 

đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước 

đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên 

thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 15 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam 

kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan 

đến việc cung cấp dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 15 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi 

hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Phạt và bồi 

thường thiệt 

hại 

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-

ĐKCT. 

18. Bất khả 

kháng 

18.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không 

phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm 

dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến 

độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

18.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện 

được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm 

hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc 

này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và 

các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được 

những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục 

thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào 

việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

18.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện 

nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, không 

thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không khả thi 

mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các bên. 

Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến 

tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do 

kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  

18.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện 

bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về sự 

kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ ngày 

xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia giấy xác 

nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm 

quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực 

hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải 
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tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả 

kháng. 

18.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp 

đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian 

bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả kháng 

gây ra.  

19. Điều chỉnh 

hợp đồng 

19.1 Việc điều chỉnh hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường 

hợp sau: 

a) Bổ sung hạng mục công việc cần thiết ngoài phạm vi công việc quy 

định trong hợp đồng; 

b) Thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng; 

c) Các nội dung khác quy định tại E-ĐKCT. 

19.2. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở 

ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng trong trường hợp sửa đổi, bổ sung 

hợp đồng. 

19.3. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu có thể đề xuất giải 

pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo 

hợp đồng đã ký kết.  

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả 

và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời, nếu có) có thể 

phát sinh cho Chủ đầu tư. 

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

19.4. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất 

này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây: 

a) Rút ngắn thời gian thực hiện dịch vụ;  

b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả, an toàn hoặc tính bền vững của dịch 

vụ;  

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm 

giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy 

định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm 

tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các 

yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d Mục này, Chủ đầu tư thanh 

toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

20. Điều chỉnh 

tiến độ thực 

hiện hợp đồng 

Tiến độ thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp sau 

đây: 

20.1. Trường hợp bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm hoặc 

sơ suất của các bên tham gia hợp đồng; 

20.2. Thay đổi phạm vi cung cấp, biện pháp cung cấp do yêu cầu 

khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng; 

20.3. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng mà không làm 

kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, 

thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện 
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hợp đồng làm kéo dài tiến độ hoàn thành dự án thì chủ đầu tư và nhà 

thầu chỉ được thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh sau khi được người 

có thẩm quyền cho phép. 

20.4. Các trường hợp khác quy định tại E-ĐKCT. 

21. Chấm dứt 

hợp đồng 

21.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm 

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà 

không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng 

khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm 

trong hợp đồng trong các trường hợp sau: 

- Nhà thầu không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc 

theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong 

khoảng thời gian đã được Chủ đầu tư gia hạn; 

- Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp đồng; 

- Nhà thầu bị mất khả năng thanh toán hoặc phá sản; 

- Có bằng chứng cho thấy Nhà thầu đã vi phạm một trong các hành vi 

bị cấm quy định tại Điều 89 Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu 

hoặc thực hiện Hợp đồng; 

-Trong trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay 

toàn bộ hợp đồng theo điểm a Mục 21.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư có thể ký 

hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt 

đó. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư những 

chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. 

Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không 

bị chấm dứt và chịu trách nhiệm đối với phần hợp đồng do mình thực 

hiện. 

b) Nhà thầu có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách gửi văn bản thông 

báo cho Chủ đầu tư trong vòng ba mươi (30) ngày trong các trường hợp 

sau đây: 

- Nếu Chủ đầu tư không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào phải trả cho 

Nhà thầu theo Hợp đồng và không có tranh chấp theo Mục 8 E-ĐKC 

về việc này trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được thông 

báo bằng văn bản của Nhà thầu về việc quá hạn thanh toán. 

- Nếu vì lý do bất khả kháng, trong thời gian không dưới sáu mươi (60) 

ngày, nhà thầu không thể thực hiện được hợp đồng. 

21.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu 

tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi 

thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt 

và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt 

hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi 

kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó. 

22. Phát hiện 

và khắc phục 

sai sót 

22.1. Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ phi tư vấn theo 

nguyên tắc và cách thức như quy định tại E-ĐKCT. Chủ đầu tư có thể 

hướng dẫn Nhà thầu tự đánh giá và phát hiện sai sót, kiểm tra nội dung 

công việc mà Chủ đầu tư cho rằng có thể có sai sót. Thời hạn trách 

nhiệm đối với sai sót được quy định tại E-ĐKCT. 
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22.2. Trường hợp phát sinh sai sót trong quá trình Nhà thầu cung cấp 

dịch vụ phi tư vấn, trước khi kết thúc hợp đồng, Chủ đầu tư thông báo 

cho Nhà thầu về các sai sót cần khắc phục. 

Khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm 

kịp thời khắc phục sai sót trong khoảng thời gian hợp lý mà Chủ đầu 

tư quy định trong thông báo. Trường hợp Nhà thầu không khắc phục 

xong sai sót trong khoảng thời gian cho phép, Chủ đầu tư sẽ đánh giá 

chi phí cần thiết để khắc phục sai sót và yêu cầu Nhà thầu thanh toán, 

đồng thời phạt thực hiện hợp đồng đối với Nhà thầu như quy định tại 

Mục 17. 

23. Nhân sự1 23.1. Nhà thầu phải huy động tất cả nhân sự như đã đề xuất trong E-

HSDT để thực hiện các nội dung công việc trừ trường hợp Chủ đầu tư 

có thỏa thuận khác. Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân sự thì 

Nhà thầu phải báo cáo và được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Nhân 

sự thay thế phải có năng lực, kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn 

so với nhân sự đã đề xuất trước đó. 

23.2. Trường hợp nhân sự mất năng lực hành vi dân sự hoặc không 

hoàn thành tốt công việc của mình thì Chủ đầu tư có văn bản yêu cầu 

thay thế. Khi nhận được văn bản yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ 

đầu tư, trong thời gian quy định tại E-ĐKCT, Nhà thầu phải thực hiện 

thay thế nhân sự có năng lực và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt 

hơn. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, mọi chi phí phát sinh do thay 

đổi nhân sự do Nhà thầu chịu. 

24. Giải quyết 

tranh chấp 

24.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp 

phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

24.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, 

hòa giải trong thời gian quy định tại Mục 8.2 E-ĐKC kể từ ngày phát 

sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc 

tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Mục 8 E-ĐKC. 

 

 

 

  

 

                                                 
1 Trường hợp gói thầu không yêu cầu nhân sự chủ chốt thì bỏ Mục này 
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Chương II. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

 

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Bên mời thầu ghi đầy đủ trước 

khi phát hành E-HSMT.  

1. Định nghĩa 

 

Trong Hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

 

1.1. “Chủ đầu tư” là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được quy định tại Hợp đồng; 

 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện bằng văn bản, được hai 

Bên ký kết, bao gồm cả các Phụ lục và các tài liệu kèm theo; 

 

1.3. “Nhà thầu” là Nhà thầu trúng thầu (có thể là Nhà thầu độc lập hoặc liên danh) và được quy 

định tại Hợp đồng; 

 

1.4. “Nhà thầu phụ” là Nhà thầu có tên trong danh sách các Nhà thầu phụ do Nhà thầu đề xuất 

trong Hồ sơ dự thầu và được Nhà thầu ký Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan;  

 

1.5. “Tài liệu Hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, bao gồm bất kỳ bản sửa 

đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

 

1.6. “Giá Hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong Hợp đồng cho việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ 

liên quan. Giá Hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí và lệ phí (nếu có); 

 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

 

1.8. “Hàng hóa” bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; 

hàng tiêu dùng; trang thiết bị y tế dùng cho các cơ sở y tế; 

 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo dưỡng, kiểm tra, bảo 

dưỡngban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm kiểm tra, bảo dưỡnghoặc cung cấp các dịch vụ 

sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao công nghệ, …;  

 

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan theo các điều khoản và điều 

kiện quy định tại Hợp đồng; 

 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại Hợp đồng. 

 

2. Tài liệu Hợp đồng và thứ tự ưu tiên 

 

2.1. Tất cả các tài liệu nêu tại Mục 2.2 ĐKC (bao gồm cả các phần của tài liệu) sẽ cấu thành 

Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau. 

 

2.2. Hợp đồng, các tài liệu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:  

a) Hợp đồng (kèm theo các Phụ lục Hợp đồng); 

b) Biên bản thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng; 

c) Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Điều kiện chung của Hợp đồng; 

đ) Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

e) Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi Hồ sơ mời thầu. 
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3. Luật và ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh Hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của Hợp đồng là tiếng Việt. 

 

4. Thông báo 

 

4.1. Bất cứ thông báo nào của một Bên gửi cho Bên kia liên quan đến Hợp đồng phải được thể 

hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại Hợp đồng. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa 

là hình thức truyền đạt thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông 

tin. 

 

4.2. Thông báo của một Bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Bên kia nhận được hoặc theo 

ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo ngày nào đến muộn hơn. 

 

5. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

 

5.1. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không muộn hơn ngày quy 

định tại Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao Hợp đồng. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng 

được thực hiện bằng một trong các hình thức sau: 

a) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

b) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này là bảo đảm 

không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu 

khác được Chủ đầu tư chấp thuận.  

c) Hình thức khác được Chủ đầu tư chấp thuận quy định tại Hợp đồng. 

 

5.2. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại Hợp đồng.  

 

5.3. Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi thường cho bất kỳ tổn thất nào 

phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành các nghĩa vụ Hợp đồng. 

 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Hợp đồng. 

 

6. Ký Hợp đồng thầu phụ 

 

6.1. Nhà thầu được ký kết Hợp đồng với các Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ quy 

định tại Hợp đồng để thực hiện dịch vụ liên quan nêu trong Hồ sơ dự thầu. Việc sử dụng Nhà 

thầu phụ sẽ không làm thay đổi các nghĩa vụ của Nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm 

trước Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối với phần việc do 

Nhà thầu phụ thực hiện. 

 

Việc thay thế, bổ sung Nhà thầu phụ trong danh sách các Nhà thầu phụ nêu trong Hồ sơ dự 

thầu hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong Hồ sơ dự thầu chỉ được thực hiện khi được 

Chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng Nhà thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của Nhà thầu 

trong thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu 

của Nhà thầu. 

 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Nhà thầu phụ theo các điều 

khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và Nhà thầu phụ. 
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7. Giải quyết tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai Bên 

thông qua thương lượng, hòa giải. 

 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian quy 

định tại Hợp đồng kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ Bên nào cũng đều có thể yêu 

cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại Hợp đồng. 

 

8. Phạm vi cung cấp 

 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại Hợp đồng. 

 

9. Tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) và tài liệu chứng từ 

 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) phải được thực hiện theo 

quy định tại Hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo 

quy định tại Hợp đồng. 

 

10. Trách nhiệm của Nhà thầu 

 

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu có) trong phạm vi cung cấp 

quy định tại Mục 8 ĐKC và theo tiến độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy 

định tại Mục 9 ĐKC. 

 

11. Loại Hợp đồng và giá Hợp đồng 

 

11.1. Loại Hợp đồng: theo quy định tại Hợp đồng.  

 

11.2. Giá Hợp đồng quy định tại Hợp đồng là toàn bộ chi phí để hoàn thành việc cung cấp hàng 

hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu trong bảng giá Hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến 

độ, chất lượng theo đúng yêu cầu của gói thầu. 

 

12. Thuế, phí và lệ phí 

 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí và lệ phí phát sinh cho đến khi 

hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều 

kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và được quy định 

tại Hợp đồng.  

 

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại Hợp đồng. 

 

13. Tạm ứng 

 

13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy định tại Hợp đồng, sau khi 

Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng 

phải được phát hành bởi một tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp đồng. Nhà thầu phải chứng 

minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách 

nộp bản sao các hóa đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư. 
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14. Thanh toán 

 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư bằng văn bản, kèm theo 

hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng 

từ nộp theo quy định tại Điều 9 ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các nghĩa 

vụ khác quy định trong Hợp đồng. 

 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại Hợp đồng.  

 

14.3. Đồng tiền thanh toán là VNĐ. 

 

15. Quyền tác giả 

 

Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà 

thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó 

được cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu bởi một Bên thứ ba 

thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ thuộc về Bên thứ ba đó. 

 

16. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến Hợp đồng 

 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin nào khác liên 

quan đến Hợp đồng do một Bên cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho Bên kia, không được 

tiết lộ tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó cho Bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý của 

Bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp trước, trong hoặc sau khi 

hoàn thành hoặc chấm dứt Hợp đồng. Nhà thầu có thể chuyển cho Nhà thầu phụ các tài 

liệu, dữ liệu và thông tin phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để Nhà thầu phụ thực hiện công 

việc của mình theo Hợp đồng; trong trường hợp này, Nhà thầu phụ phải có cam kết với 

Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó.  

 

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Nhà 

thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không liên quan đến Hợp đồng. Nhà thầu không được 

sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục 

đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. 

 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và Mục 16.2 ĐKC không áp 

dụng đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một Bên vào thời điểm công bố và trước đó không phải do 

Bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một Bên nhận được một cách hợp pháp từ một Bên thứ ba không có nghĩa 

vụ bảo mật thông tin. 

 

16.4. Các quy định tại Mục 16 ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam kết bảo mật nào do một Bên 

đưa ra trước ngày ký Hợp đồng liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

 

16.5. Các quy định tại Mục 16 ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt Hợp 

đồng vì bất cứ lý do gì. 

 

17. Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 85 

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo Hợp đồng sẽ phải tuân theo các thông số 

kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại Chương V; nếu tại chương V không quy định đến một thông 

số hay tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu chuẩn tương đương 

hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ. 

 

18. Đóng gói hàng hóa 

 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư hỏng trong quá trình vận 

chuyển đến địa điểm dự án theo quy định trong Hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, 

bao gói hàng hóa phải đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao 

hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước và trọng lượng của 

mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện vận 

chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng, … từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 

 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong và bên ngoài kiện hàng phải 

tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong Hợp đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở 

Hợp đồng và các chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

 

19. Bảo hiểm 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, hàng hóa cung cấp theo Hợp đồng phải được 

bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, 

vận chuyển, lưu kho và giao hàng theo quy định tại Hợp đồng. 

 

20. Vận chuyển và các dịch vụ phát sinh   

 

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định tại Hợp đồng. 

 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số dịch vụ sau đây, bao gồm 

cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại Hợp đồng: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, kiểm tra, bảo dưỡnghàng hóa trong khoảng 

thời gian đã được các Bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ này sẽ không miễn trừ cho 

Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành nào theo Hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng, 

kiểm tra, bảo dưỡnghàng hóa. 

 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài Hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu thương thảo về chi 

phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ 

tương tự trong các Hợp đồng khác. 

 

 

 

 

 

21. Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa 

 

Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với hàng hóa và dịch vụ liên quan 

theo quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra theo quy định của Hợp 

đồng. 
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22. Phạt và bồi thường thiệt hại 

 

Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại Hợp đồng. 

 

23. Bảo hành 

 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng theo đúng đề xuất đã nêu.   

 

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do bất kỳ hành động hay sơ 

suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được 

sử dụng bình thường trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam.   

 

23.3. Thời hạn bảo hành và địa điểm áp dụng bảo hành quy định tại Hợp đồng.   

 

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư kịp thời thông báo cho Nhà 

thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm 

tra các khiếm khuyết đó.  

 

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa có khiếm khuyết, Nhà thầu 

phải kịp thời kiểm tra, bảo dưỡnghoặc thay thế hàng hóa có khiếm khuyết trong thời hạn 

quy định tại Hợp đồng và chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

 

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành kiểm tra, bảo dưỡngkhiếm 

khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại Hợp đồng, Chủ đầu tư có thể tự kiểm tra, 

bảo dưỡng(nếu cần thiết). Nhà thầu phải chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ 

đầu tư tự kiểm tra, bảo dưỡngkhiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền 

khác của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo Hợp đồng. 

 

24. Bồi thường vi phạm sáng chế 

 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 ĐKC, Nhà thầu có nghĩa vụ bồi thường, 

bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, 

thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí 

thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn 

tại vào ngày ký Hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

 

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: sử dụng hàng hóa 

hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích nêu trong Hợp đồng hoặc phát sinh hợp 

lý từ Hợp đồng; có hành vi vi phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng 

hóa, hay bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các thiết bị, nhà 

xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung cấp theo Hợp đồng. 

 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư liên quan tới các vấn đề 

quy định tại Mục 24.1 ĐKC, Chủ đầu tư có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà 

thầu có thể nhân danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương thảo 

để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan.  

 

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư, trường hợp Nhà thầu 

không thông báo cho Chủ đầu tư về ý định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu 

tư sẽ tự giải quyết.  
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24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết vụ kiện tụng hay khiếu 

nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi phí hợp lý phát sinh. 

 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, Nhà thầu phụ, nhân sự của Nhà 

thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn 

thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi 

phạm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các 

quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký Hợp đồng mà các vi phạm 

hoặc cáo buộc vi phạm đó phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, 

thông số kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế bởi Chủ đầu 

tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

 

25. Thay đổi liên quan đến pháp lý 

 

Trừ trường hợp có quy định khác tại Hợp đồng, kể từ 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu 

trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu 

lực tại Việt Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá Hợp đồng thì ngày giao hàng 

hoặc giá Hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng với mức độ ảnh hưởng của Nhà thầu khi 

thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá Hợp đồng không được thanh 

toán riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá Hợp đồng này đã được 

quy định tại Mục 11 ĐKC. 

 

26. Bất khả kháng 

 

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, không phải chịu trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm dứt Hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả 

kháng gây cản trở tiến độ thực hiện Hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ Hợp 

đồng. 

 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một Bên không thực hiện được bất kỳ một nghĩa vụ 

nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện Nhà thầu bị 

ảnh hưởng bởi vụ việc này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng 

và các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được những điều khoản 

và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của mình trong 

phạm vi Hợp đồng chừng nào việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 

 

26.3. Trong Hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của 

các Bên và không thể lường trước, không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện Hợp 

đồng là không khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của các Bên. 

Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn bởi chiến tranh, bạo loạn, 

đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định 

của Nhà nước.  

 

26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải 

kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên kia về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện 

trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho Bên 

kia giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền tại 

nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp 

đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu 

quả của sự việc bất khả kháng. 
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26.5. Thời hạn mà một Bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp đồng này được gia hạn 

thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời gian Bên đó không thể thực hiện được công 

việc do sự kiện bất khả kháng gây ra. 

 

27. Sửa đổi Hợp đồng  

 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong phạm vi 

công việc của Hợp đồng: 

a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với trường hợp hàng hóa 

cung cấp theo Hợp đồng được đặt hàng sản xuất cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan; 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng theo quy định tại Mục 28 ĐKC. 

 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi công việc của Hợp đồng quy 

định tại Mục 27.1 ĐKC làm thay đổi chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản 

nào trong Hợp đồng, giá Hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ liên 

quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai Bên tiến hành sửa đổi Hợp đồng. Yêu cầu của 

Nhà thầu về việc điều chỉnh giá Hợp đồng, ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được 

tiến hành trong vòng 28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về 

việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của Hợp đồng. 

 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của cùng hãng sản xuất, có 

cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, thông số, … tương đương hoặc tốt hơn phiên 

bản hàng hóa Nhà thầu đề xuất trong Hồ sơ dự thầu và đáp ứng yêu cầu Hồ sơ mời thầu thì 

Nhà thầu phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem xét. Trong 

trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà 

thầu với điều kiện là đơn giá và các điều kiện khác của Hợp đồng không thay đổi. 

 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong Hợp đồng, Chủ đầu tư và 

Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết văn bản sửa đổi Hợp 

đồng trong trường hợp sửa đổi Hợp đồng. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp 

đồng được các Bên thực hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax 

tới địa chỉ đăng ký hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong Hợp đồng và email đến địa chỉ email 

theo mẫu quy định tại Hợp đồng. 

 

27.6. Trong thời gian thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu có thể đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí 

bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo Hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả và ước tính các chi 

phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp 

thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện Hợp đồng. 

 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất này chứng minh được một 

trong các lợi ích dưới đây mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng 

hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  

b) Giảm giá Hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa trong Hợp đồng; 
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d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm giảm giá Hợp đồng, 

Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ quy định tại Hợp đồng đối với phần giá trị 

giảm giá Hợp đồng. 

 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm tăng giá Hợp đồng 

nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản này, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá Hợp đồng. 

 

28. Điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng  

 

28.1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, trường hợp phát sinh các điều kiện bất lợi, cản trở 

Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ trong việc cung cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ 

liên quan quy định tại Mục 9 ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho 

Chủ đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm tiến độ. Trên cơ sở 

thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh chóng đánh giá tình hình và có thể xem 

xét gia hạn Hợp đồng. Trường hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các Bên tiến hành thương 

thảo để làm cơ sở ký kết Phụ lục sửa đổi, Bổ sung Hợp đồng. 

 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 ĐKC, Nhà thầu giao hàng chậm hoặc 

hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo 

quy định tại Mục 22 ĐKC. 

 

29. Chấm dứt Hợp đồng  

 

29.1. Chấm dứt Hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng mà không gây tổn hại đến 

các biện pháp khắc phục vi phạm Hợp đồng khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho 

Nhà thầu về sai phạm trong Hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa trong thời hạn quy định 

theo Hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn theo quy định tại Mục 28 ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo Hợp đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định tại Hồ 

sơ mời thầu trong quá trình đấu thầu hoặc thực hiện Hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng theo điểm a khoản 

này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan tương tự như các hàng hóa 

và dịch vụ chưa được thực hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu 

phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh từ việc mua 

hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu vẫn phải tiếp tục thực hiện phần 

Hợp đồng không bị chấm dứt.  

 

29.2. Chấm dứt Hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu tư có thể chấm dứt 

Hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo cho Nhà thầu. Trong trường 

hợp đó, Hợp đồng sẽ chấm dứt và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc 

chấm dứt Hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi kiện hoặc 

biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

 

30. Hạn chế xuất khẩu  

 

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có các quy định thương 

mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các 
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nghĩa vụ Hợp đồng, Nhà thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực 

hiện dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài liệu chứng minh 

việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc 

ủy quyền để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ theo Hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu 

tư có thể chấm dứt Hợp đồng với Nhà thầu. 
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HỢP ĐỒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

 

 

HỢP ĐỒNG 

SỐ: ………/25/T-N4/KT1-…….. 

V/v Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho 3 tàu chứa dầu 

(Gói thầu DV-3920/25-KT) 

 

 

 

GIỮA 

 

 

 

LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO 

 

 

 

VÀ 

 

 

 

CÔNG TY ................... 

 

 

 

 

TP HCM - 2025 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

HỢP ĐỒNG SỐ         /25/T-N4/KT1-........ 

V/v: Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho 3 tàu chứa dầu  

(Gói thầu DV-3920/25-KT) 

 
Hôm nay, ngày             tháng               năm 2025, các Bên gồm: 

 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO 

 

Địa chỉ  : 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, TP HCM 

Điện thoại : (0254) 3 839 871/ 839 872 | Fax: (0254) 3 839 857 

Tài khoản số : 008 10000000 11 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, CN Vũng 

Tàu 

Mã số thuế : 3500102414 

Người đại diện : Ông Trần Quốc Thắng – Phó Tổng Giám Dock 

   (Theo Giấy ủy quyền số………) 

 

BÊN B: CÔNG TY ........ 

 
Địa chỉ  : .......... 

Điện thoại : ........ Fax: ....... 

Tài khoản số  : .......... 

Mã số thuế  : ....... 

Người đại diện : Ông ........ - Tổng Giám đốc 

 

 

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau: 

 
 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG 

Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A “Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo 

khí và báo cháy cho 03 tàu chứa dầu”, Lô 09-1, sau đây được gọi là “Dịch vụ” với khối lượng 

công việc, đơn giá, giá trị chi tiết như sau: 

NHƯ TRONG DANH MỤC DỊCH VỤ ĐÍNH KÈM 

STT           Danh mục dịch vụ 
Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 
Đơn giá Thành tiền 

  

Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ 

thiết bị, dụng cụ chuyên dụng và các 

vật tư phụ trợ để thực hiện các hạng 

mục công việc được ghi dưới đây. 

        

  

Vật tư và phụ tùng do nhà thầu cung 

cấp để kiểm tra, bảo dưỡngphải thỏa 

mãn các yêu cầu về kỹ thuật ghi trong 

hạng mục. Nhà thầu có thể cung cấp 

vật tư và phụ tùng tương đương 

nhưng phải được sự đổng ý của Chủ 
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tàu trước khi mua. Phụ tùng nhà thầu 

cung cấp phải có chứng nhận xuất xứ 

và chứng chỉ chất lượng cũng như 

các yêu cầu khác phù hợp với QCVN 

64: 2015/BGTVT 

  

Dịch vụ này được thực hiện trên tàu 

Vietsovpetro-02, Tàu Chí Linh và 

trên bờ (cơ sở của nhà thầu) 

        

  

Ngày làm việc thực tế của chuyên gia 

sẽ được xác định trên cơ sở bảng 

chấm công (timesheet) xác nhận bởi 

đại diện LD Vietsovpetro 

        

1 TÀU VIETSOVPETRO-02         

1.1 Hệ thống báo khí cháy 1    

  .     

  .     

  .     

      

  Vật tư:     

  .     

  .     

  .     

1.2 Hệ thống báo cháy toàn tàu 1    

       

       

       

  
Thay thế các cảm biến nhiệt, cảm 

biến khói hư hỏng, 
    

  
Thử hoạt động, trình tàu.  

 
    

  Vật tư:     

       

       

1.3  
Hệ thống báo cháy cục bộ buồng máy 

và phòng lab 
1    

  .     

  .     

  Vật tư:     

  …….     

2 Tàu Chí Linh     

  Hệ thống bào khí cháy  1       

  .      

  .         

  .       

  .       

  Vật tư:         

       

       

2.2 Hệ thống báo cháy  1    
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  Vật tư:         

       

       

 Tổng thành tiền nhận công     

 Tổng thành tiền vật tư     

 Thuế VAT      

 Tổng thành tiền đã bao gồm VAT     

 

Note: Nhà thầu có thể chào giá như trong Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

ĐIỀU 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

2.1 Dịch vụ được thực hiện trong năm 2026. Thời gian Bên B thực hiện Dịch vụ không 

quá 30 ngày lịch theo thông báo của Bên A trừ các ngày như sau: 

- Những ngày lễ do Nhà nước quy định  

- Những ngày ngừng thực hiện Dịch vụ do các trường hợp bất khả kháng  

- Những ngày ngừng thực hiện Dịch vụ. 

2.2 Dịch vụ được chia thành nhiều đợt để thực hiện. Ngày hoàn thành Dịch vụ cho mỗi đợt 

là ngày hai bên ký biên bản hoàn thành công việc.  

2.3 Trong trường hợp thời hạn thực hiện thực tế tăng so với hợp đồng, hai bên lập biên bản 

xác định nguyên nhân và phía chịu trách nhiệm. Việc gia hạn thời gian thực hiện Dịch 

vụ chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của Lãnh đạo Bên A. 

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 

3.1. Bên B có trách nhiệm hoàn tất việc thực hiện Dịch vụ theo các hạng mục nêu trong Điều 

1. 

3.2. Vật tư, phụ tùng Bên B cấp thực hiện Dịch vụ phải tạm nhập vào kho Xí nghịêp Khai 

thác dầu khí của Bên A và được đại diện Bên A (Nhóm giám sát) kiểm tra trước khi 

đóng vào công ten nơ Xí nghịêp Khai thác dầu khí để gửi ra Tàu dầu. Sau khi được tái 

xuất ra Tàu dầu bằng phương tiện của Bên A, các vật tư phụ tùng này được đại diện 

Giàn kiểm tra và giao lại cho Bên B quản lý và sử dụng trong quá trình thực hiện Dịch 

vụ. Danh mục vật tư được trình bày theo mẫu của Bên A để thuận lợi trong việc kiểm 

tra và giám sát.  

3.3. Bên B phải trang bị các thiết bị chuyên dụng, dụng cụ, đồ nghề cần thiết đảm bảo thực 

hiện Dịch vụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của Bên A và Đăng kiểm (nếu có). Việc bảo 

quản các trang thiết bị, dụng cụ, đồ nghề này trong quá trình vận chuyển và tại Tàu dầu 

do Bên B chịu trách nhiệm.  

3.4. Bên B phải mua bảo hiểm cho người và trang thiết bị của Bên B trong suốt quá trình 

thực hiện Dịch vụ. 

3.5. Bên B phải áp dụng các biện pháp công nghệ cần thiết để đảm bảo không gây ô nhiễm 

môi trường. Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề môi trường theo luật lệ hiện 

hành. 

Bên B có trách nhiệm thực hiện các nội quy, quy định tại cảng/trên giàn của Bên A trong 

thời gian thực hiện dịch vụ, tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, sức khỏe và bảo 

vệ môi trường của Nhà nước Việt Nam cũng như của Bên A (theo Danh mục các tài liệu 

về ATSKMT có hiệu lực của Bên A), trong đó lưu ý các văn bản sau: 

“Quy chế về quản lý An toàn –Sức khỏe – Môi trường đối với các nhà thầu làm việc 

trên các công trình của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro” (VSP-000-ATMT-448). 
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“ Quy định phân tích an toàn công việc” (VSP-000-ATMT-474). 

“Quy trình quản lý chất thải của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” (VSP-000-

ATMT-435). 

“Quy định huấn luyện, hướng dẫn và kiểm tra kiến thức an toàn – sức khỏe – môi trường 

của liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro”  (VSP-000-ATMT-460). 

Bên B phải ra quyết định bằng văn bản cử người chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát an 

toàn lao động trong suốt quá trình thực hiện công việc. Người chịu trách nhiệm trực tiếp 

kiểm tra, giám sát an toàn lao động phải là người có trình độ, chuyên môn phù hợp, có 

kiến thức về an toàn lao động có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm công việc tương tự 

(kèm theo các chứng chỉ huấn luyện giám sát an toàn đã trải qua). 

Bên B phải lập Danh sách nhân viên làm việc trên công trình kèm theo các giấy chứng 

nhận về an toàn: 

- Các chứng chỉ hoàn thành các khóa đào tạo về an toàn liên quan đến công việc thực 

hiện của người phụ trách an toàn, người phụ trách công việc và của công nhân/người 

lao động theo quy định của Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016 của Thủ tướng chính 

phủ; 

- Chứng chỉ nghề của nhân viên làm việc theo quy định của pháp luật và phù hợp với 

công việc thực hiện; 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe làm việc do Trung tâm Y tế Vietsovpetro hoặc 

của các cơ sở y tế khác cấp theo quy định của Nhà nước; 

- Cán bộ công nhân viên của Bên B khi làm việc trong khu vực Cảng: phải được huấn 

luyện an toàn cơ bản tại Trung tâm an toàn & bảo vệ môi trường (TTAT&BVMT) của 

Bên A và được cấp Thẻ an toàn theo quy định. Cán bộ công nhân viên của Bên B phải 

có chứng chỉ BOSIET còn hiệu lực khi làm việc trên các công trình biển, nếu đã được 

học “khóa huấn luyện an toàn cơ bản - ứng phó nguy cấp ngoài khơi” – BOSIET tại 

trung tâm OPITO công nhận và có chứng chỉ còn hiệu lực thì không phải qua hướng 

dẫn ban đầu tại TTAT&BVMT, chứng chỉ BOSIET được sử dụng thay cho thẻ an toàn.   

3.6. Bên B chịu trách nhiệm tập hợp vật tư, phụ tùng cũ, hư hỏng tháo ra trong quá trình 

thực hiện Dịch vụ và lập biên bản để bàn giao cho Bên A (đại diện Tàu và nhóm giám 

sát) theo mẫu ghi trong Phụ lục 3 của hợp đồng này (việc bàn giao có thể thực hiện một 

hoặc nhiều lần tùy theo khối lượng và tính chất của vật tư, phụ tùng).  

3.7. Sau khi thực hiện mỗi đợt Dịch vụ, Bên B phải trình biên bản nghiệm thu (Acceptance 

protocol) kèm theo chi tiết thời gian thực hiện (time sheet) được đại diện Tàu dầu và 

Giám đốc Xí nghiệp khai thác dầu khí trực thuộc Bên A ký xác nhận và trình lên Lãnh 

đạo Bên A phê duyệt. 

3.8. Bên B chịu trách nhiệm bảo quản thiết bị, tài sản của bên A trong thời gian thực hiện 

Công việc. Trong trường hợp thiết bị, tài sản bên A bị hư hỏng do lỗi của bên B, thì 

bằng chi phí của mình Bên B phải kiểm tra, bảo dưỡngphục hồi lại như cũ. 

3.9. Bên B có trách nhiệm mời chuyên gia để thực hiện Dịch vụ theo Điều 1 của hợp đồng 

này.  

 

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

4.1 Đại diện Bên A (Lãnh đạo Tàu dầu, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Phòng Tàu thuyền & 

Vận tải công nghệ) có trách nhiệm theo dõi, giám sát quá trình Bên B thực hiện Dịch vụ. 

Trong quá trình giám sát đại diện Bên A có quyền đình chỉ các công việc Bên B thực 
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hiện không đúng với quy trình công nghệ, kỹ thuật sửa chữa và báo cáo cho Lãnh đạo 

Bên A xin chỉ thị. 

4.2 Bên A bằng chi phí của mình thông qua Chủ Tàu đảm bảo cẩu, điện nước và nhiên liệu 

chạy máy có trên Tàu để Bên B thực hiện Dịch vụ. 

4.3 Các vật tư, phụ tùng do Bên A và Bên B cấp khi thực hiện Dịch vụ phải được giao nhận 

bằng văn bản có xác nhận của đại diện Bên A (Ban chỉ huy tàu và nhóm giám sát, ghi rõ 

họ tên, chức vụ) và đại diện Bên B theo mẫu trong Phụ lục 1 và 2 của hợp đồng này.  

4.4 Bên A cung cấp cho bên B Danh mục các tài liệu về An toàn, sức khỏe, môi trường 

(ATSKMT) có hiệu lực trong Vietsovpetro và kiểm soát việc Bên B tuân thủ các quy 

định trong các tài liệu này. 

4.5 Sau khi hoàn thành phần Dịch vụ theo yêu cầu, Bên B thông báo cho Bên A bằng văn 

bản trước khi tổ chức nghiệm thu. Việc nghiệm thu do đại diện Bên A thực hiện cùng 

với việc lập Biên bản nghiệm thu trình lãnh đạo Bên A phê duyệt. Biên bản nghiệm thu 

được phê duyệt là cơ sở thanh toán của các bên. 

4.6 Bên A bằng chi phí và phương tiện của mình đảm bảo vận chuyển người, trang thiết bị, 

vật tư, phụ tùng của Bên B từ bờ ra Tàu và ngược lại trong thời gian thực hiện Dịch vụ 

trên Tàu. Số lượng người và khối lượng trang thiết bị, vật tư, phụ tùng cần vận chuyển 

phụ thuộc vào khả năng tiếp nhận của Tàu tuỳ theo điều kiện hoạt động của Tàu và sẽ 

tính theo thực tế. 

4.7 Ngoài ra Bên A đảm bảo phương tiện cho 03 cán bộ lãnh đạo của Bên B ra khảo sát, 

kiểm tra công trình không quá 03 ngày (1 lượt đi, 1 lượt về) không tính ngày chờ đợi 

phương tiện vận chuyển từ tàu về bờ. Định mức vận chuyển Cán bộ khảo sát: 03 người 

x 02 lượt = 06 lượt người (đi và về). Chi phí ăn ở trên tàu cho Cán bộ khảo sát do bên A 

chịu. 

4.8 Trường hợp đột xuất bên A phải điều động một chuyến máy bay hoặc tàu dịch vụ để đưa 

người của bên B về bờ do lỗi của bên B thì bên B phải chịu chi phí vận chuyển. 

4.9 Bên A bằng chi phí của mình đảm bảo vận chuyển từ bờ ra Tàu và ngược lại, đồng thời 

đảm bảo ăn, ở tại Tàu cho Đăng kiểm viên trong thời gian thực hiện hợp đồng (nếu có).  

4.10 Bên A đảm bảo dịch vụ y tế cho người của Bên B, kể cả vận chuyển trong trường hợp 

cấp cứu. Chi phí dịch vụ y tế do Bên B chịu. 

4.11 Bên A tổ chức đánh giá (Audit) công tác an toàn sức khỏe môi trường của Bên B trước 

khi Bên B thực hiện Dịch vụ. Bên B chỉ được bắt đầu công việc khi kết quả Audit đạt 

yêu cầu cũng như khắc phục các kiến nghị của Đoàn Audit của Bên A. 

 

ĐIỀU 5: CHẤT LƯỢNG SỬA CHỮA VÀ BẢO HÀNH 

5.1 Bên B có trách nhiệm thực hiện Dịch vụ theo đúng yêu cầu của Bên A và của Đăng kiểm 

(nếu có). 

5.2 Bên B phải bảo hành miễn phí đối với các công việc tại điều 1 của hợp đồng này trong 

thời hạn 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào hoạt động.  

5.3 Trong thời hạn bảo hành nếu Bên A phát hiện có hư hỏng, sai sót về chất lượng, về kỹ 

thuật thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho Bên B biết để cùng nhau xác minh. 

Việc xác minh phải được tiến hành không chậm quá 15 ngày kể từ ngày Bên B nhận được 

văn bản. Hai bên có kết luận rõ ràng về nguyên nhân gây ra hư hỏng, xác định trách 

nhiệm sửa chữa các hư hỏng đó thuộc về bên nào, quy định thời gian sửa chữa. 

5.4 Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về sự cố hư hỏng, nếu Bên B 

không trả lời thì coi như đã chấp nhận về sự cố hư hỏng là do lỗi của mình. Trong trường 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 98 

hợp này, để không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, Bên A có quyền ký hợp đồng với 

nhà thầu khác (nhà thầu trong nước) để sửa chữa khắc phục hư hỏng đồng thời thông báo 

cho Bên B biết bằng văn bản.  

5.5 Toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa khắc phục hư hỏng tại mục 5.4 trên Bên B phải thanh 

toán cho Bên A. 

 

ĐIỀU 6: GIÁ TRỊ VÀ THANH TOÁN. 

6.1 Giá trị: 

Giá trị của hợp đồng này là: .……. VNĐ (Bằng chữ: ……..đồng), đã bao gồm thuế  GTGT 

10%. 

6.2 Thanh toán: 

Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo từng đợt (hoặc 1 lần) thực hiện Dịch vụ bằng chuyển 

khoản thông qua TK ngân hàng của bên B (Dược ghi tại trang... của hợp đồng)  trong 

vòng 30 ngày làm việc trên cơ sở Bên A có đầy đủ các chứng từ sau: 

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B; 

- Hoá đơn tài chính hợp lệ; 

- Chứng chỉ chất lượng (CQ) của nhà sản xuất và chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO) do 

nước sản xuất/ nước xuất khẩu cấp của thiết bị thay thế: bản gốc hoặc bản copy; 

- BB bàn giao tàu vào bảo dưỡng, kiểm tra (PL 04) 

- BB bàn giao tàu sao bảo dưỡng, kiểm tra (PL05) 

- Biên bản nghiệm thu xác nhận hệ thống báo cháy trên tàu thỏa mãn các yêu cầu kỹ 

thuật để sử dụng được Lãnh đạo Bên A phê duyệt; (PL 06) 

- Bảng QT giá trị sửa chữa (PL 07) 

- Biên bản quyết toán; (PL 08) 

- Cam kết bảo hành (PL 09) 

- Bản sao giấy chứng nhận sau khi thực hiện các đợt Dịch vụ (nếu có) (Bản gốc tàu 

giữ). 

 

ĐIỀU 7: AN TOÀN, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. 

7.1 Thuyền trưởng của Bên A chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của tàu trong thời 

gian thực hiện Dịch vụ. Bên B có trách nhiệm chấp hành các nội quy, quy định của tàu 

trong suốt thời gian thực hiện công việc. Nếu xảy ra hư hỏng, mất mát, sự cố gây thiệt hại 

tài sản và người của Bên A do lỗi Bên B thì Bên B chịu trách nhiệm bồi thường theo Điều 

11. 

7.2 Thuyền trưởng của Bên A chịu trách nhiệm về an toàn, phòng chống cháy nổ chung của 

Thuyền trong thời gian thực hịên công việc. Bên B chịu trách nhiệm về an toàn, phòng 

chống cháy nổ tại vị trí thi công và chịu trách nhiệm về việc áp dụng các phương pháp an 

toàn sản xuất trong suốt quá trình thực hiện công việc. Đối với công việc có thể gây cháy 

nổ Bên B chỉ được thực hiện khi có sự cho phép bằng văn bản của Thuyền trưởng Bên A. 

7.3 Bên B chịu trách nhiệm chấp hành các quy định về an toàn lao động trong quá trình thực 

hiện công việc. Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan tới an toàn cho 

người và thiết bị của mình trong thời gian thực hiện công việc và đi lại. 

7.4 Bên B tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 
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- Chấp hành các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi 

trường, về quản lý chất thải theo Nghị định 38/2015/NĐ-CP và quản lý chất thải nguy 

hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT. 

- Có danh mục nhận diện các loại chất thải thông thường và nguy hại phát sinh trong 

quá trình thực hiện công việc và thực hiện thu gom, phân loại, lưu giữ theo hướng dẫn 

tại Quy trình quản lý chất thải của Bên A (tài liệu số VSP-000-ATMT-435). Nghiêm 

cấm việc không phân loại chất thải hoặc để chất thải rơi vãi ra môi trường.  

- Tùy theo quy mô, tính chất công việc mà Bên B tự trang bị hoặc đề nghị bên A hỗ trợ 

thùng chứa chuyên dụng riêng biệt cho chất thải thông thường và chất thải nguy hại 

để sử dụng trên công trình.  

- Các chất thải sau khi được phân loại, lưu giữ trong các thùng chuyên dụng phải được 

bên B chuyển đi xử lý khi đầy hoặc với tần suất 1 lần/tuần. Trường hợp bên B không 

thể tự thực hiện việc chuyển chất thải đi xử lý, các thùng chứa chất thải phải được 

chuyển giao đến điểm tập kết chất thải của bên A tại công trình để bên A chuyển về 

bờ xử lý theo quy trình quản lý chất thải của bên A. Việc giao nhận phải được lập 

thành biên bản do đại diện có thẩm quyền của hai Bên cùng ký (nội dung gồm loại 

chất thải và khối lượng). Các biên bản này sẽ là cơ sở để Bên A tính chi phí vận chuyển 

chất thải về bờ và thuê xử lý cho Bên B (điều khoản này được áp dụng nếu có chất 

thải trong quá trình thực hiện dịch vụ). 

- Bên B chịu mọi trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề liên quan 

đến sai sót trong việc quản lý chất thải thuộc phạm vi công việc của mình. 

7.5 Bên A giao cho Xí nghiệp Khai thác dầu khí, TTAT&BVMT cùng các phòng ban chức 

năng Bộ máy điều hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định trong Quy 

chế quản lý an toàn sức khỏe môi trường đối với các nhà thầu làm việc trên các công trình 

của Bên A. 

TTAT&BVMT và Xí nghiệp Khai thác dầu khí không ít hơn 01 lần trong 02 tuần tổ chức 

kiểm tra định kỳ công tác an toàn sức khỏe môi trường của Bên B. 

Bên B có trách nhiệm khắc phục ngay không điều kiện tất cả các kiến nghị của đoàn kiểm 

tra an toàn sức khỏe môi trường của Bên A. 

 

ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

8.1 Trong trường hợp Bên B chậm hoàn thành dịch vụ so với thời hạn quy định của Bên A 

do lỗi của mình thì phải chịu phạt ở mức 0,2% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm cho 

mỗi ngày lịch quá hạn. 

8.2 Đối với các công việc hoàn thành không đảm bảo yêu cầu chất lượng hợp đồng thì Bên 

B có trách nhiệm thực hiện lại bằng chi phí của mình hoặc Bên A từ chối thanh toán giá 

trị các công việc đó. Trong trường hợp Bên A từ chối thanh toán các phần việc không 

đảm bảo chất lượng thì Bên B phải chịu phạt 8% giá trị các công việc đó.  

8.3 Giá trị tính phạt không bao gồm thuế GTGT và tổng số tiền phạt không vượt quá 8% 

giá trị quyết toán hợp đồng này (không bao gồm thuế GTGT). 

 

ĐIỀU 9: BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

9.1 Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), 

Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 3 của hợp đồng này) được 

cấp bởi Ngân hàng có uy tín. Giá trị Bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng 03% (ba phần 
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trăm) tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày bắt đầu 

thực hiện dịch vụ. 

9.2 Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo đảm thực hiện hợp đồng do Bên B 

chịu. 

9.3 Trong thời gian quy định tại mục 9.1 nêu trên, Bên B phải nộp bản gốc bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng cho Bên A. Nếu sau thời gian quy định nói trên, bên A không nhận được 

bảo lãnh thực hiện Hợp đồng thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và 

thu hồi tiền bảo lãnh dự thầu của Bên B. 

9.4 Bên B không được nhận lại Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên B từ 

chối/ không thực hiện hợp đồng sau thời điểm hiệu lực của hợp đồng. 

9.5 Trong trường hợp Bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại hợp 

đồng này thì khoản tiền bảo đảm được Bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

9.6 Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

thực hiện sửa đổi giấy Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia hạn thời 

gian hiệu lực của Bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời hạn giao hàng, 

đồng thời gửi ngay cho Bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực. 

9.7 Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu gia hạn bằng văn bản của 

Bên A, nếu Bên B không thực hiện hoặc chậm thực hiện gia hạn hiệu lực bảo lãnh thực 

hợp đồng thì Bên B sẽ chịu phạt 0,2% giá trị bảo đảm tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng 

giá trị phạt này không vượt quá giá trị bảo lãnh tương ứng. 

 

ĐIỀU 10: BẤT KHẢ KHÁNG 

10.1 Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, thiên tai (lũ lụt, bão, lốc 

xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) được 

WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại áp đặt. 

10.2 Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp 

đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập 

tức thông báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng 

trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng cứ 

chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu tổn 

thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 10 ngày lịch sau 

khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền miễn 

trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

10.3 Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự kiện 

và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

10.4 Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp Đồng 

không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời gian 

thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả kháng diễn 

ra. 

10.5 Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

10.6 Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không được 

coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao hàng muộn; 
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Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác chỉ mang tính 

chất tham khảo. 

 

ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BỒI THƯỜNG TỔN THẤT 

11.1 Bên B có trách nhiệm bảo quản và trông coi máy móc, vật tư, trang thiết bị, tài sản của 

Bên A bàn giao cho Bên B trong khi suốt quá trình thực hiện dịch vụ. Bên B chịu trách 

nhiệm về mọi mất mát hoặc hư hỏng vật tư trang thiết bị này, Bên A không phải chịu 

bất cứ trách nhiệm gì liên quan đến việc quản lý, bảo vệ an toàn cháy nổ trong quá trình 

thi công thuộc phạm vi công việc của Bên B cho đến khi dịch vụ được hoàn thành. 

Mọi mất mát hoặc hư hỏng vật tư trang thiết bị, sự cố gây thiệt hại cho tàu, tài sản của 

Bên A do lỗi Bên B thì Bên B phải chịu bồi thường đến 500.000 USD (Năm trăm ngàn 

Đô La Mỹ), ngoài ra bên B phải bồi thường cho Bên A những tổn thất, thiệt hại vật chất 

không được bồi thường theo các đơn bảo hiểm hiện có của Bên A. 

11.2 Bên A đảm bảo cho Bên B và người của Bên B được miễn trách trước các cơ quan pháp 

luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối 

với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản 

của Bên A với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên B (ngoại trừ do lỗi cố ý của 

Bên B) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này. 

11.3 Bên B đảm bảo cho Bên A và người của Bên A được miễn trách trước các cơ quan pháp 

luật và không phải bồi hoàn bất kỳ một khoản chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào đối 

với những hư hỏng, mất mát, thương tật, tử vong hay mất tích đối với người và tài sản 

của Bên B với bất kỳ nguyên nhân gì kể cả do lỗi của Bên A (ngoại trừ do lỗi cố ý của 

Bên A) trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng này. 

11.4 Tổn thất hậu quả: Không bên nào chịu trách nhiệm đối với bên kia và cả hai bên đồng 

ý biện hộ, bảo vệ và đảm bảo cho bên kia được miễn trách đối với tất cả những thiệt hại 

mang tính hậu quả phát sinh hay có liên quan đến việc thực hiện hay không thực hiện 

hợp đồng này bao gồm: việc mất cơ hội kinh doanh, thua lỗ, ngừng sản xuất, tổn thất 

sản phẩm, chi phí bảo hiểm.  

 

 

ĐIỀU 12: BẢO HIỂM  

12.1 Bên A có trách nhiệm mua và duy trì bảo hiểm cho tàu và nhân sự của Bên A trong suốt 

thời gian thực hiện Hợp đồng này.  

12.2 Bên B phải mua và duy trì bảo hiểm trách nhiệm người kiểm tra, bảo dưỡngvới hạn mức 

bảo hiểm không thấp hơn 500.000 USD. 

12.3 Bên B phải mua và duy trì bảo hiểm cho người, tài sản phù hợp với luật pháp Việt Nam 

và thông lệ quốc tế, tối thiểu phải bao gồm các loại bảo hiểm và mức trách nhiệm như 

quy định dưới đây: 

a) Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động / Bảo hiểm người lao động 

(Employer’s Liability / Workmen’s Compensation Insurance). 

b) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba, phạm vi bảo hiểm gồm: bảo hiểm 

thương tật và bảo hiểm thiệt hại vật chất đối với tài sản. 

c) Bên B phải bảo hiểm cho mọi rủi ro mà thường vẫn được bảo hiểm đối với các Thiết 

bị phục vụ thi công (như thiết bị nâng, thiết bị áp lực, thiết bị cao thế…), bao gồm 

cả các phương tiện vận tải, do Bên B hay các nhà thầu phụ của mình sử dụng liên 
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quan đến việc thực hiện Hợp đồng, theo giá thị trường của các thiết bị đó và phù 

hợp với Luật pháp. 

d) Nếu trong quá trình kiểm tra, bảo dưỡngBên B có sử dụng tàu dịch vụ thì Bên B 

phải mua đơn bảo hiểm thân tàu và Đơn bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu “P&I” và 

phạm vi bảo hiểm các đơn này phải đảm bảo chúng có thể được áp dụng thích hợp, 

đối với tất cả việc hạ thủy Giàn và máy móc phòng khi có mất mát hoặc hư hại đối 

với những hạng mục đó và trách nhiệm bồi thường phát sinh từ việc sử dụng bao 

gồm không những toàn bộ giá trị đó mà còn có cả chi phí di dời chúng trong trường 

hợp bị đắm tàu cho dù có được khai báo về tổng số mất mát, bao gồm sự bảo hộ và 

bồi thường cũng như trách nhiệm bồi thường của bên thứ ba hay không đối với tổng 

số tiền tương đương với tổng giá trị và chi phí dự toán cho việc di dời trong trường 

hợp bị đắm tàu. 

12.4 Chậm nhất là 14 (mười bốn) ngày kể từ ngày có hiệu lực của Hợp đồng, Bên B phải gửi 

cho Bên A các tài liệu làm bằng chứng về hiệu lực của những loại bảo hiểm thuộc trách 

nhiệm của Bên B theo Điều 12 bao gồm bản sao đơn bảo hiểm, bằng chứng về việc 

thanh toán phí bảo hiểm và các tài liệu liên quan khác (nếu có); 

Bên B phải tuân thủ những điều kiện quy định trong mỗi đơn bảo hiểm và chịu hoàn 

toàn mọi trách nhiệm về việc không tuân thủ của mình. 

 

ĐIÊ ̀U 13: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

13.1 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng 

giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 

13.2 Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Trung 

tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

tại Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết của Trung 

tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. 

 

ĐIỀU 14: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

14.1 Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn cứ 

vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

14.2 Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận 

bằng văn bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực 

hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc theo số Fax tới địa chỉ đăng ký 

hoặc số Fax của mỗi Bên ghi trong hợp đồng và gửi đến địa chỉ email theo mẫu Phụ lục 

số 3 (a, b) kèm theo. 

14.3 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho bên 

thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

14.4 Mọi thư từ trao đổi trước khi hợp đồng ký kết đều không có giá trị trong việc quy định 

trách nhiệm và quyền lợi của hai bên theo hợp đồng này. 

14.5 Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Văn bản hợp đồng (kèm theo các Phụ lục hợp đồng); 

(2)  Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

(3)  Báo cáo phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

(4)  Điều kiện cụ thể của hợp đồng; 
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(5)  Điều kiện chung của hợp đồng; 

(6)  Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu trúng thầu; 

(7)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu; 

14.6 Hợp đồng bao gồm 10 Phụ lục như sau: 

- Phụ lục 01: biên bản bàn giao vật tư, phụ tùng loại ra khi sửa chữa (01 trang);  

- Phụ lục 02: biên bản bàn giao vật tư, phụ tùng cho việc sửa chữa (01 trang);  

- Phụ lục 03: Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng (01 trang);  

- Phụ lục 04 :  BB bàn giao tàu vào kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy 

- Phụ lục 05:   BB bàn giao tàu sau kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy 

- Phụ lục 06: BB Nghiệm thu 

- Phụ lục 7: Bảng quyết toán giá trị sửa chữa 

-Phụ lục 8: BB Quyết toán 

-Phụ lục 09: Cam kết bảo hành 

 

Hợp đồng gồm ..... trang, được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng Anh mô tả 

hàng hóa), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 02 bản. 

  

 

ĐẠI DIỆN BÊN A      ĐẠI DIỆN BÊN B 

  



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 104 

PHỤ LỤC SỐ 01 

 

KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ …….. 

KÝ NGÀY … THÁNG …. NĂM …. 

  

  Tên Giàn :  

  Наименование судна:   

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, PHỤ TÙNG LOẠI RA KHI SỬA CHỮA 

АКТ ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ СТАРЫХ МАТЕРИАЛОВ И СЗЧ ПРИ РЕМОНТЕ 

 

Theo hợp đồng số : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ký ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Согласно  экономдоговора  № . . . . . . . . . .  ..........От : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.  

Phần công việc (vỏ, máy, điện...) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Часть работы (корпус, мех.часть, электрочасть ) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Số hạng mục công việc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

No пункта в основ.ведомость……………………………………………………………..  

Ngày :  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . ...................Họ tên cán bộ giám sát : . . . . . . . . . .  

Дата :…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ............... Фамилия заведующего: . . . . . . . . . 

Vật tư, phụ tùng giao nhận (ghi rõ tên, số lựơng): 

Материалы и СЗЧ сданы ( указать название сорт и количество):   

STT Tên vật tư, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

П/П Наименование работ Ед.изм-

ния 

Количество Примеч. 

     

     

     

Đại diện Bên A      Đại diện bên B  

 Представители СП     Представители Стороны Б  

 

- Ban chỉ huy tàu 

 - Sỹ quan phụ trách – Заведующий офицер 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 105 

PHỤ LỤC 2 

KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ …… 

KÝ NGÀY …. THÁNG …. NĂM... 

     

  Tên Giàn :  

  Наименование судна:   

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO VẬT TƯ, PHỤ TÙNG CHO VIỆC SỬA CHỮA 

АКТ ПЕРЕДАЧИ-ПРИЕМКИ  МАТЕРИАЛОВ И СЗЧ ДЛЯ РЕМОНТА 

 

Theo hợp đồng số : . . . . . . . . . . . . . . . .  Ký ngày : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Согласно  

экономдоговора  № . . . . . . . . . .  От : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………. 

Phần công việc (vỏ, máy, điện...) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …  

Часть работы (корпус, мех.часть, электрочасть ) : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………  

Số hạng mục công việc : . . . .  . . ......... . ………………………………………………… 

No пункта в основ.ведомость………………………………………………………….. . .  

Ngày :  . . . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . Họ tên cán bộ giám sát : . . . . . . . . . . 

Дата :…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Фамилия заведующего: . . . . . . . . . . . . .  

Vật tư, phụ tùng giao nhận (ghi rõ tên, số lựơng): 

Материалы и СЗЧ сданы (указать название сорт и количество):   

STT Tên vật tư, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

П/П Наименование работ Ед.изм-

ния 

Количество Примеч. 

     

     

     

 Đại diện Bên A (VSP)      Đại diện Bên B  

 Представители СП Стороны А (СП)   Представители Стороны Б 

 

- Ban chỉ huy tàu - Начальник на СПБУ 

 - Sỹ quan phụ trách – Заведующий офицер 

- Nhóm giám sát kỹ thuật – Группа технадзора за ремонтом. 
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PHỤ LỤC 3 
KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ:……//T–N4/KT1-……… 

MẪU BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Kính gửi: ……  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được 

ký giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi 

là “BÊN THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là 

“BÊN BẢO LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên 

thụ hưởng với số tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO 

LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN 

THỤ HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO 

LÃNH. THƯ BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN 

ĐƯỢC BẢO LÃNH để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của 

Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN 

THỤ HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, 

tổng không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm 

nghĩa vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 

THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO 

LÃNH hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 

BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh 

chấp giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp 

đồng hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải 

quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ 

nào theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, 

gia hạn nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ 

HƯỞNG trong hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên 

sẽ tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ 

hưởng theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 

phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của 

Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng 

tài quốc tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo 

quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC]. 

THƯ BẢO LÃNH này được phát hành duy nhất 01 (một) bản song ngữ (tiếng Việt và tiếng 

Anh) và không được phép chuyển nhượng. Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa 

nội dung tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung tiếng Việt là căn cứ pháp lý. 

     NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 
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PHỤ LỤC 4 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀU VÀO KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG........ 

 

Hôm nay ngày    tháng     năm    vào lúc       giờ   phút  chúng tôi gồm 

 

 

 

Đại diện bên A 

 

Ông ........   Chức danh 

 

Ông ........   Chức danh 

 

 

 

 

Đại diện bên B 

 

Ông ........   Chức danh 

 

Ông ........   Chức danh 

 

 

 

Cùng nhau thông nhất bàn giao Tàu  cho Công ty    ....................... để tiến hành công việc 

kiểm tra, bảo dưỡng theo HĐ số ................. 

 

 

 

Đại diện bên A                                                            Đại diện bên B 

   

 

 

Ký tên                                                                            Ký tên 
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PHỤ LỤC 5 
 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀU SAU KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG....... 

    

Hôm nay ngày    tháng     năm    vào lúc       giờ   phút  chúng tôi gồm 

 

 

 

Đại diện bên A 

 

Ông ........   Chức danh 

 

Ông ........   Chức danh 

 

 

 

 

Đại diện bên B 

 

Ông ........   Chức danh 

 

Ông ........   Chức  

 

Cùng nhau thống nhất xác nhận bàn giao Tàu cho đại diện VSP sau khi hoàn thành công 

việc kiểm tra, bảo dưỡngtheo HĐ số...................... sau khi chạy thử và thoả mãn các YCKT. 

 

 

Đại diện bên A                                                            Đại diện bên B 

   

 

 

Giám đốc XNKT  

 

 

Trưởng phòng VTCN 

 

Các thành viên TCG Kỹ Thuật 
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PHỤ LỤC 6 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU TÀU “…………….” SAU KIỂM TRA, BẢO DƯỠNG 

АКТ ПРИЁМКИ “…………….” ИЗ  

 

Căn cứ Hợp đồng số: ………….., ký ngày ……………… giữa Công ty ………………. và 

Liên doanh Việt Nga “Vietsovpetro” về việc kiểm tra, bảo dưỡng Tàu “………………”; 

Согласно договора №: …………….. от …………… года, подписанного между 

…………….. и СП “VIETSOVPETRO” по .. “…………….»; 

Căn cứ quyết định của Tổng Giám đốc LD Việt Nga «Vietsovpetro» №: ………….. ký 

ngày ….. tháng …….năm 2025 về việc thành lập hội đồng nghiệm thu sau kiểm tra, bảo 

dưỡng Tàu “…………….”; 

На основании приказа генерального директора СП “VIETSOVPETRO” №: ………… 

от ……/2025 года о создании комиссии по приёмке из  докового ремонта ТБС 

“………….»; 

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm 2025, Hội đồng nghiệm thu của hai bên gồm các thành 

phần như sau / Сегодня .. /…/2025 года, стороны в следующем составе: 

 

А.  Phía Liên doanh Việt Nga “Vietsovptro”: 

B.  Công ty ……………. 

 
Hội đồng thống nhất lập biên bản về các vấn đề sau 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

     Đại diện bên A                                                                                           Đại diện bên B 

      Chánh KS VSP 

 

 

 

     Lê Việt Dũng 

 

Các thành viên ký tên 

 

 

Ban VHTD 

Phòng VTCN .. 

...... 
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PHỤ LỤC 7 
                                            BẢNG QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ SỬA CHỮA 

BẢNG QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ KIỂM TRA, BẢO DƯỠNGTÀU "……….."- 

NĂM……………. 

HỢP ĐỒNG SỐ :……………..., ký ngày…………………… 

          

S

T

T 

NỘI DUNG 

CÔNG VIỆC 

 

СОДЕРЖА

НИЕ 

РАБОТ 

Đ

V 
SL 

Bên cấp 

VSP/N

M 

Nhân công  Vật tư   

Đơn 

giá  
Thành tiền  

Đơn 

giá  

Thàn

h tiền  
 

A                  

                   

B                  

                   

C           
                          

-    
  

                            

-    
 

                   

            
                          

-    
  

                            

-    
  

A                   

                    

B           
                          

-    
  

                            

-    
  

                    

C                   

                     

  Tổngcộng           
                          

-    
  

                            

-    
 

  Thuế GTGT                                                            

  Tổng giá nhân công ( Bao gồm thuế GTGT)                                 

  Tổng giá vật tư, phụ tùng ( Bao gồm thuế VAT)     
                            

-    
 

  
TỔNG GIÁ TRỊ  NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ ( bao gồm 

thuế GTGT) 
                                                                                             

                    

                 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

                    P TGĐ  VSP 

 

 

                Trần Quốc Thắng 

 

  Visa: PTM 

PKT VSP 

XN KT 

P VTCN 
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PHỤ LỤC 8 
 

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN 

V/v: Kiểm tra, bảo dưỡngTàu "…………………..    " 

    

        Căn cứ vào hợp đồng kinh tế số : …………….ký ngày... tháng …. năm 2025 giữa Liên 

doanh Việt Nga “VIETSOVPETRO” và Công ty …………... về việc kiểm tra, bảo dưỡng Tàu 

"…………………..    " năm 2025; 

      Căn cứ vào hồ sơ nghiệm thu công trình đã được Lãnh đạo Liên doanh Việt Nga phê duyệt. 

    

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 2025 đại diện hai bên gồm:  

    

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT NGA 

“VIETSOVPETRO”  
  

 - Địa chỉ  :105 Lê Lợi Phường Thắng nhì, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 - Điện thoại : 0254 3839871  

 - Fax  : 0254 3839857 

 - Tài khoản : 0081 00 000001 1-Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Tp. Vũng Tàu. 

 - Mã số thuế : 3500102414  

 - Người đại diện: Ông Trần Quốc Thắng – Phó Tổng giám đốc. 

   (Theo quyết định số ………….) 

BÊN B : CÔNG TY 

………………………………………….. 
  

 - Địa chỉ  : .............................. 

 - Điện thoại :............................ 

 - Fax  : .......................... 

 - Tài khoản số : ............................. 

 - Mã số thuế  : ....................... 

 - Người đại diện: Ông ....................... –............................ 

    (Theo giấy ủy quyền số ................... ngày ....................) 

 Hai bên tiến hành quyết toán kiểm tra, bảo dưỡngdock Tàu "…………………..    " như sau: 

1. Thời hạn kiểm tra, bảo dưỡngtheo hợp 

đồng: 
  

    -  Thời hạn kiểm tra, bảo dưỡngtheo hợp đồng số : ……………... là 

:…. ngày lịch. 
 

    -  Thời gian kiểm tra, bảo dưỡngthực tế :……. ngày lịch. 

    - Thời gian kiểm tra, bảo dưỡngthực tế hoàn thành theo qui định trong hợp đồng là ….. ngày  

      (Theo Biên bản nghiệm thu kỹ thuật của Hội đồng nghiệm thu ký ngày …./…../2025). 

2. Chất lượng sửa chữa:   

    Căn cứ vào biên bản của Hội đồng nghiệm thu về kỹ thuật, Bên B đã hoàn thành việc kiểm 

tra, bảo dưỡngđạt theo đúng yêu cầu chất lượng của hợp đồng. 

3. Giá trị sửa chữa:    

3.1. Giá trị kiểm tra, bảo dưỡngtheo hợp 

đồng số: …… là:  
                         -    

đồng (đã bao gồm 

VAT 8%) 

Trong đó : - Giá trị công việc sửa chữa:                            -    đồng 

                 - Giá trị vật tư phụ tùng:                             -    đồng 
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                 - Thuế VAT 8%:                          -    đồng 

* Giá trị cắt giảm 1/3 giai đoạn:                            -    
đồng (đã bao gồm 

VAT 8%) 

   Trong đó : - Giá trị công việc sửa chữa:                            -    đồng 

                    - Giá trị vật tư phụ tùng:                             -    đồng 

                    - Thuế VAT 8%:                          -    đồng 

* Giá trị bổ sung 1/3 giai đoạn:                            -    
đồng (đã bao gồm 

VAT 8%) 

   Trong đó : - Giá trị công việc sửa chữa:                          -    đồng 

                    - Giá trị vật tư phụ tùng:                             -    đồng 

                    - Thuế VAT 8%:                          -    đồng 

 

....................................... 

     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B 

       Phê duyệt 

      PTGĐ VSP 

 

 

Trần Quốc Thắng 

 

Visa: P TM 

P KT VSP 

XN KT 

P CNVT 
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PHỤ LỤC 9 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CAM KẾT BẢO HÀNH 

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

 

 

Công ty ………………. cam kết bảo hành miễn phí các công việc kiểm tra, bảo dưỡngtrong 

hạng mục hoàn công Tàu “……………..” theo đúng những quy định tại điều 5 trong hợp 

đồng №: ………….. ký ngày ……………….. giữa Liên doanh Việt – Nga “Vietsovpetro” 

với …………………. kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu, thời hạn bảo hành  như sau:  

 

06 tháng đối với công việc kiểm tra, bảo dưỡng…. 

12 tháng đối với vật tư, phụ tùng thay thế. 

 

 

Компания “………………..” обеспечит бесплатную гарантию с даты подписания акта 

приёмки судна из ремонта бесплатные ремонтные работы по исполнительной 

ремонтной ведомости ТБС “……………….” согласно статьи 5 эконом. Договора №: 

………….. от …………….г. между СП “ВЬЕТСОВПЕТРО” и Компанией 

“……………….” за сроки как в нижеследующем: 

 

06 месяцев для работ  

12 месяцев для  заменяемых материалов и СЗЧ. 

 

 

 

 CÔNG TY …………………….         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 114 

PHỤ LỤC SỐ 10 (A) 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

  

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận:   Phó tổng giám đốc Vietsovpetro 

Sao gửi:    Trưởng phòng TM Vietsovpetro 

Email: vannh.mt@vietsov.com.vn  

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thay đổi về Hàng hoá/Dịch vụ, tiến độ, sử dụng Quota, các nội 

dung liên quan tới giá trị HĐ, thanh toán….….) 

 

         ĐẠI DIỆN BÊN …. 

   

       

    (Ký tên và đóng dấu) 

 

PHỤ LỤC SỐ 10 (B) 

 

MẪU THƯ TÍN GIAO DỊCH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

Ngày         tháng        năm 20..     

 

Kính gửi:   Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro/Nhà thầu. 

   (địa chỉ số Fax của Bên giao dịch) 

Người nhận:  Phòng Thương mại VSP/ XN Dịch vụ Cảng và CUVTTB/ Đơn vị thực 

hiện dịch vụ/xây lắp. 

Email: vannh.mt@vietsov.com.vn  

 

(Ghi nội dung giao dịch về: Thông báo giao hàng, gửi chứng từ hàng hóa, thông báo bắt đầu 

thực hiện DV/XL, thông tin về nhân sự/thiết bị thực hiện DV/XL….) 

        

ĐẠI DIỆN BÊN …. 

      

            

  (Ký tên và đóng dấu) 
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   

HẠNG MỤC CÔNG VIỆC, YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH 

GIÁ KỸ THUẬT CỦA HSDT 

PHỤ LỤC SỐ 1 

Mục 1 - Hạng mục công việc kiểm tra, bảo dưỡng(04 trang đính kèm) 

Mục 2 - Yêu cầu kỹ thuật (05 trang đính kèm) 

          Mục 3 - Tiêu chí đánh giá kỹ thuật HSDT  (17 trang đính kèm) 



№ 

п/п
Ед.изм. Кол-во

Матери

алы

Постав

ка
Số 

T.T
Đơn vị SL Vật liệu

Cung 

cấp

Примечание: Lưu ý:

Подрядчик должен обеспечить специализированное 
оборудование, инструменты и необходимые 
расходные материалы для выполнения работ 

Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ thiết bị, dụng cụ 

chuyên dụng và các vật tư phụ trợ để thực hiện các 

hạng mục công việc được ghi dưới đây.

Материалы и запчасти  поставляемые подрядчиком 
для ремонта должны соответствовать техническим 
требованиям указанным в ремонтной ведомости. 
Подрядчик может поставить аналогичные материалы 
и запчасти, но должен согласовать с Заказчиком 
перед закупкой. Поставляемые запчасти должны 
быть с C/O и C/Q а также другие требования в 
соответствии с QCVN 64: 2015 / BGTVT

Vật tư và phụ tùng do nhà thầu cung cấp để  sửa chữa 
phải thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật ghi trong hạng 
mục. Nhà thầu có thể cung cấp vật tư và phụ tùng tương 
đương nhưng phải được sự đổng ý của Chủ tàu trước 
khi mua. Phụ tùng nhà thầu cung cấp phải có chứng 
nhận xuất xứ và chứng chỉ chất lượng cũng như các yêu 
cầu khác phù hợp với QCVN 64: 2015/BGTVT

Эта услуга осуществляется на УБН VSP-01, Чи Линь 
и на берегу (в цеху подрядчика)

Dịch vụ này được thực hiện trên tàu Vietsovpetro-01, 

Chí Linh và trên bờ (cơ sở của nhà thầu)
Фактические рабочие дни сервисных инженеров 
будет определяться на основе расписаний, 
подписанных представителя СП Вьетсовпетро

Ngày làm việc thực tế của chuyên gia sẽ được xác định 

trên cơ sở bảng chấm công (timesheet) xác nhận bởi đại 

diện LD Vietsovpetro 

1 УБН "ВЬЕТСОВПЕТРО-02" TÀU VIETSOVPETRO-02

1.1 Газовая система сигнализации Hệ thống báo khí cháy сист./ht 1

Drager Drager

Подрядчик должен обеспечить квалифицированных и 
опытных сервисных инженеров, в соответствии с 
требованиями Регистра (VR), для проведения 
ежегодного технического обслуживания системы 
сигнализации загазованности на УБН "Вьетсовпетро-
02"

Nhà thầu đảm bảo bố trí chuyên gia có kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu Đăng 
kiểm (VR) để thực hiện việc bảo dưỡng hàng năm cho 
hệ thống báo khí cháy trên tàu "Vietsovpetro-02"

день/ngày 3

Осмотр состояния системы, очистка, просушка и 
замена дефектных деталей, проверка и регулировка 
всех датчиков на стенде, входный/выходный модуль, 
модуль питания, контрольный модуль

Kiểm tra hệ thống, vệ sinh, và thay các chi tiết hư hỏng, 
Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả các gas detector , các I/O 
module Power Module, Processor Module

  - Gas Detector (Drager, Honeywell)

  - Gas Detector (Drager Polytron FX, 5200 

model,Honeywell Sensepoint & Searchpoint Optima Plus 

Model)
шт/cái 37

  - PLC module  AAdvance 9110   - PLC module  AAdvance 9110 шт/cái 2

  - Digital Input Module AAdvance 9401   - Digital Input Module AAdvance 9401 шт/cái 1

  - Digiatal Output Module AAdvance 9451   - Digital Output Module AAdvance 9451 шт/cái 2

  - Analog Input Module Advance 9432   - Analog Input Module Advance 9432 шт/cái 3

  - Touch Panel Allen Bradley Panel View Plus 1500   - Touch Panel Allen Bradley Panel View Plus 1500 шт/cái 3

СПЕЦИФИКАЦИЯ (DANH MỤC DỊCH VỤ)
Услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для УБН

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và bào cháy cho tàu chứa dầu

Наименование работ Nội dung công việc
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  - Power Supply Quint-PS/1AC/24DC/40   - Power Supply Quint-PS/1AC/24DC/40 шт/cái 2

  - Quint- Oring

Input : DC 24V 2x40A

Output : DC 80A

  - Quint- Oring

Input : DC 24V 2x40A

Output : DC 80A
шт/cái 1

Замерить сопротивление изоляции лучей. Đo điện trở cách điện cáp điện của tất cả các cảm biến

Заменить дефектные газовые датчики, газовый 
трансмиттеры и мониторы

Thay thế các cảm biến khí, bộ chuyển đổi khí, màn hình 
hiển thị bị hư hỏng, 

Испытать в работе, предъявить экипажу и Регистру. 
Выдать признаваемый Регистром сертификат, 
допустить оборудование в экслуатацию

Thử hoạt động, trình tàu và Đăng kiểm. Cung cấp giấy 
phép được Đăng kiểm chấp nhận, đưa thiết bị vào vận 
hành.  

Материал: Vật tư:

 + Gas Sensor, model: SPXCDXSRXSS, Honeywell  + Gas Sensor, model: SPXCDXSFXSS, Honeywell шт/cái 2
Под/ 
NT

 + Replacement display, P/N : SPXCDDMF12, Honeywell  + Replacement display, P/N : SPXCDDMF12, Honeywell шт/cái 2
Под/ 
NT

 + Gas Detector Draeger 5200,  + Gas Detector Draeger Polytron 5200* шт/cái 3
Под/ 
NT

 + Analog Input Module Advance 9432  + Analog Input Module Advance 9432 шт/cái 1
Под/ 
NT

1.2 Пожарная система сигнализации  Hệ thống báo cháy toàn tàu сист./ht 1

Autronica Fire Detection System Autronica Fire Detection System

Подрядчик гарантирует предоставление 
специалистов с соответствующим опытом и 
квалификацией, отвечающих требованиям  (VR), для 
выполнения ежегодного технического обслуживания 
системы пожарной сигнализации на судне 
«Vietsovpetro-02».

Nhà thầu đảm bảo bố trí chuyên gia có kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu Đăng 
kiểm (VR) để thực hiện việc bảo dưỡng  hàng năm cho 
hệ thống báo cháy trên tàu "Vietsovpetro-02"

день/ngày 4

Проверка системы, очистка и замена повреждённых 
деталей; проверка и калибровка всех тепловых 
датчиков, дымовых датчиков, датчиков пламени, 
ручных пожарных извещателей, а также модулей 
управления и модулей ввода/вывода.

Kiểm tra hệ thống, vệ sinh, và thay các chi tiết hư hỏng, 
Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả cảm biến nhiệt, cảm biến 
khói, cảm biến lửa và các manual fire alarm, các module 
điều khiển và module input/output

  - Cảm biến lửa (Flame Detector)   - Cảm biến lửa (Flame Detector) шт/cái 3

  - Cảm biến khói (Smoke Detector)   - Cảm biến khói (Smoke Detector) шт/cái 248

  - Cảm biến nhiệt (Heat Detector)   - Cảm biến nhiệt (Heat Detector) шт/cái 16

  - Manual Fire Alarm   - Manual Fire Alarm шт/cái 59
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  - Fire Alarm Control Panel Autronica BS-320   - Fire Alarm Control Panel Autronica BS-320 шт/cái 1

  - Repeater Autronica BU-320   - Repeater Autronica BU-320 шт/cái 1

  - Ex Barrier Unit BZ-500   - Ex Barrier Unit BZ-500 шт/cái 2

  - Strobe   - Strobe шт/cái 17

  - Loop Driver Module   - Loop Driver Module шт/cái 4

  - Communication Module BSL-310   - Communication Module BSL-310 шт/cái 1

  - Power Supply Module BSS-310   - Power Supply Module BSS-310 шт/cái 1         -   

  - Input Module BSE-310   - Input Module BSE-310 шт/cái 4
  - Monitored Alarm Ouptut Module BSB-310   - Monitored Alarm Ouptut Module BSB-310 шт/cái 3
  - Loop Output Module BSJ-310   - Loop Output Module BSJ-310 шт/cái 1
Произвести полную проверку всех тепловых и 
дымовых датчиков сигнализации 

Tiến hành kiểm tra toàn bộ tín hiệu báo nhiệt (từng điểm 
đo)

Замерить сопротивление изоляции лучей. 
Đo điện trở cách điện cáp điện của tất cả các tia đo, 
kiểm tra các đầu nối, vệ sinh, siết chặt lại nếu cần

Заменить дефектные тепловые  датчики и дымовые 
датчики

Thay thế các cảm biến hư hỏng 

Испытать в работе, предъявить экипажу и Регистру. 
Выдать признаваемый Регистром сертификат, 
допустить оборудование в экслуатацию

Thử hoạt động, trình tàu và Đăng kiểm. Cung cấp giấy 
phép được Đăng kiểm chấp nhận, đưa thiết bị vào vận 
hành.  

Материал: Vật tư:
 + Autronica Smoke Detector Weatherproof 116-BHH-
500/N

 + Autronica Smoke Detector Weatherproof 116-BHH-
500/N

шт/cái 2
Под/ 
NT

 + Autronica Heat Detector Weatherproof 116-BDH-500/N  + Autronica Heat Detector Weatherproof 116-BDH-500/N шт/cái 2
Под/ 
NT

 + Autronica Manual Call Point Explosion proof 116-BF-
502/Ex

 + Autronica Manual Call Point Explosion proof 116-BF-
502/Ex

шт/cái 2
Под/ 
NT

1.3 Local Fire Fighting System Hệ thống báo cháy cục bộ buồng máy và phòng lab сист./ht 1

Autronica Fire Detection System Autronica Fire Detection System

Подрядчик должен обеспечить квалифицированных и 
опытных сервисных инженеров, в соответствии с 
требованиями Регистра (VR), чтобы выполнить 5-
летнее периодическое обслуживание пожарной 
системы сигнализации на УБН "Вьетсовпетро-02"

Nhà thầu đảm bảo bố trí chuyên gia có kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu Đăng 
kiểm (VR) để thực hiện việc bảo dưỡng  chu kỳ 5 năm 
cho hệ thống báo cháy trên tàu "Vietsovpetro-02"

день/ngày 2

Kiểm tra hệ thống, vệ sinh, và thay các chi tiết hư hỏng, 
Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả cảm biến nhiệt,  cảm biến 
lửa và các module điều khiển

  - Cảm biến lửa (Flame Detector)   - Cảm biến lửa (Flame Detector) шт/cái 7
  - Cảm biến khói (Smoke Detector)   - Cảm biến khói (Smoke Detector) шт/cái 7
  - T1016 Minerva Marine Controller   - T1016 Minerva Marine Controller шт/cái 1
  - PLC 1500 MicroLogix   - PLC 1500 MicroLogix шт/cái 1
  -  Base Unit DC Input 1764-28BXB   -  Base Unit DC Input 1764-28BXB шт/cái 1
  - Analog Input Module 1769-IF4   - Analog Input Module 1769-IF4 шт/cái 1
  - Digital Output Module (relay contact) 1769-OW16   - Digital Output Module (relay contact) 1769-OW16 шт/cái 1
  - Data Adjust Tool 1764-DAT   - Data Adjust Tool 1764-DAT шт/cái 1
Произвести полную проверку всех тепловых и 
дымовых датчиков сигнализации 

Tiến hành Kiểm tra toàn bộ tín hiệu báo nhiệt (từng điểm 
đo)

Замерить сопротивление изоляции лучей. 
Đo điện trở cách điện cáp điện của tất cả các tia đo, 
kiểm tra các đầu nối, vệ sinh, siết chặt lại nếu cần

Заменить дефектные тепловые  датчики и дымовые 
датчики

Thay thế các cảm biến hư hỏng 

Испытать в работе, предъявить экипажу и Регистру. 
Выдать признаваемый Регистром сертификат, 
допустить оборудование в экслуатацию

Thử hoạt động, trình tàu và Đăng kiểm. Cung cấp giấy 
phép được Đăng kiểm chấp nhận, đưa thiết bị vào vận 
hành.  

Материал: Vật tư:
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 + 711P (516.900.101) Conventional Otical Detector, 
 Tyco 

 + 711P (516.900.101) Conventional Otical Detector, 
 Tyco 

шт/cái 5
Под/ 
NT

 + Tyco 711H (516.900.103) Conventional Heat, Tyco  + Tyco 711H (516.900.103) Conventional Heat, Tyco шт/cái 5
Под/ 
NT

2 УБН "ЧИ ЛИНЬ" TÀU CHÍ LINH
2,1 Газовая система сигнализации Hệ thống báo khí cháy сист./ht 1

Drager

Подрядчик должен обеспечить квалифицированных и 
опытных сервисных инженеров, в соответствии с 
требованиями Регистра (VR), чтобы выполнить 
обслуживание (срока 5 лет) газовой системы 
сигнализации на УБН "Чи Линь"

Nhà thầu đảm bảo bố trí chuyên gia có kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu Đăng 
kiểm (VR) để thực hiện việc bảo dưỡng cho hệ thống 
báo khí cháy trên tàu "Chí Linh"

день/ngày 5

Осмотр состояния системы, очистка, просушка и 
замена дефектных деталей, проверка и регулировка 
всех датчиков на стенде, входный/выходный модуль, 
модуль питания, контрольный модуль

Kiểm tra hệ thống, vệ sinh, và thay các chi tiết hư hỏng, 
Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả đầu dò khí trên bệ thử, các 
mô-đun vào/ra, mô-đun nguồn, mô-đun điều khiển

  - Газовый датчик, Polytron 5200 DD d S   -  Đầu dò khí CH4 sensor, P/N: 2106B-B-1200 шт/cái 86

  - Газовый датчик, Draeger Sensor Ex DD NPT   - Đầu dò khí, H2S sensor шт/cái 10

  - PCB Main Polytron 5200 / 53X0 with

Bezel

  - Control Card for Catalititic Combustible Gas

Detector, 4 Channel 5704, P/N:05704-A-0144

Bezel

шт/cái 6

Замерить сопротивление изоляции лучей. Đo điện trở cách điện cáp điện của tất cả các tia đo
Заменить дефектные газовые датчики, газовый 
трансмиттеры и мониторы

Thay thế các cảm biến khí, bộ chuyển đổi khí, màn hình 
hiển thị bị hư hỏng, 

Испытать в работе, предъявить экипажу и Регистру. 
Выдать признаваемый Регистром сертификат, 
допустить оборудование в экслуатацию

Thử hoạt động, trình tàu và Đăng kiểm. Cung cấp giấy 
phép được Đăng kiểm chấp nhận, đưa thiết bị vào vận 
hành.  

Материал: Vật tư:

 +  CH4 sensor, P/N: 2106BB1200  +  CH4 sensor, P/N: 2106BB1200 шт/cái 3
Под/ 
NT

 + H2S sensor, P/N 2106BB1402  + H2S sensor, P/N 2106BB1402 шт/cái 1
Под/ 
NT

 + H2S Bottle 25ppm, Riken Keiki, p/n: 81-0151RK-04 or 
equivalent

 + H2S Bottle 25ppm, Riken Keiki, p/n: 81-0151RK-
04 or equivalent

шт/cái 2
Под/ 
NT

 + Calibration gas steel cylinder, 50% LEL, Methan in air, 
34 liter

 + Calibration gas steel cylinder, 50% LEL, Methan
in air, 34 liter

шт/cái 2
Под/ 
NT

2.2 Пожарная система сигнализации  Hệ thống báo cháy сист./ht 1
T1016 Minerva Marine fire detection T1016 Minerva Marine fire detection

Подрядчик должен обеспечить квалифицированных и 
опытных сервисных инженеров, в соответствии с 
требованиями Регистра (VR), чтобы выполнить 
обслуживание (срока 5 лет) пожарной системы 
сигнализации на УБН "Вьетсовпетро-02"

Nhà thầu đảm bảo bố trí chuyên gia có kinh nghiệm và 
trình độ chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu Đăng 
kiểm (VR) để thực hiện việc bảo dưỡng cho hệ thống 
báo cháy trên tàu "Chí Linh"

день/ngày 3

Осмотр состояния системы, очистка, просушка и 
замена дефектных деталей, проверка и регулировка 
всех датчиков на стенде. 

Kiểm tra hệ thống, vệ sinh, và thay các chi tiết hư hỏng, 
Kiểm tra và hiệu chỉnh tất cả đầu dò nhiệt trên bệ thử

  - Извещатель пламени   - Cảm biến lửa (Flame Detector) шт/cái 7
  - Детектор дыма   - Cảm biến khói (Smoke Detector) шт/cái 9
  - Контроллер, T1016 Minerva Marine Controller   - Bộ điều khiển, T1016 Minerva Marine Controller шт/cái 1
  - Детектор газа   - Cảm biến khí (Gas Detector) шт/cái 3
  - Процессор, PLC MicroLogix 1500   - PLC MicroLogix 1500 шт/cái 1
  - Блок питания, Base Unit DC Input   - Bộ nguồn, Base Unit DC Input шт/cái 1
  - Входный модуль, Analog Input Module   - Mô đun đầu vào (Analog Input Module) шт/cái 1
  - Выходный модуль, Digital Output Module (relay 

contact)
  - Mô đun đầu ra (Digital Output Module, relay contact) шт/cái 1         -   

Произвести полную проверку всех тепловых и 
дымовых датчиков сигнализации 

Tiến hành Kiểm tra toàn bộ tín hiệu báo nhiệt (từng điểm 
đo)

Замерить сопротивление изоляции лучей. Đo điện trở cách điện cáp điện của tất cả các tia đo
Заменить дефектные тепловые  датчики и дымовые 
датчики

Thay thế các cảm biến nhiệt, cảm biến khói hư hỏng, 

Испытать в работе, предъявить экипажу и Регистру. 
Выдать признаваемый Регистром сертификат, 
допустить оборудование в экслуатацию

Thử hoạt động, trình tàu và Đăng kiểm. Cung cấp giấy 
phép được Đăng kiểm chấp nhận, đưa thiết bị vào vận 
hành.  

Материал: Vật tư:

 + Heat Detector Explosionproof, Tyco MD305 Ex  + Heat Detector Explosionproof, Tyco MD305 Ex шт/cái 5
Под/ 
NT

 +  Heat Detector, Tyco 601H-R  +  Heat Detector, Tyco 601H-R шт/cái 5
Под/ 
NT

 + Smoke Detector Explosion-proof MD601Ex, P/N: 
516,052,051,Y

 + Smoke Detector Explosion-proof MD601Ex, P/N: 
516.052.051.Y

шт/cái 2
Под/ 
NT

                          ОЭФиТТ / P. TT&CNVT :

                          ПДНГ / XNKT :
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LD VIỆT - NGA VIETSOVPETRO 
        СП "ВЬЕТСОВПЕТРО" 

"PHÊ DUYỆT / УТВЕРЖДАЮ"                                                                   
Chánh kỹ sư LDVN "Vietsovpetro"  

Главый Инжинер СП "Вьетсовпетро" 
  

 
 

___________________ Lê Việt Dũng                             

 
 

  
 

YÊU CẦU KỸ THUẬT 
v/v Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho 03 tàu chứa dầu 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

На услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для 03 УБН 
 

1.     MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ: 
         НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ: 

1.1. Mục đích sử dụng: 
Назначение: 

Đây là dịch vụ được thực hiện bởi các nhà thầu trong nước 
Услуги выполняются подрядчиками СРВ. 

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho 03 tàu. 
Поставка  услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы 
сигнализации для 03 УБН 

1.2. Thời hạn dự kiến khai thác hạng mục sản xuất sau khi hoàn thành dịch vụ / Ожидаемое 
время эксплуатации спасательных и противопожарных систем: 

Tháng 5-2026 / 5-2026 г. 
 

2.     YÊU CẦU CHUNG: 
         ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ 

2.1. Năng lực kỹ thuật: 
Технические возможности: 

2.1.1. Nhà thầu có Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ của Đăng kiểm 
Việt Nam VR để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy  của 
tàu 
Свидетельство об утверждении поставщика услуг” выданного VR, на проведение 
услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для 
УБН 

2.1.2. Nhà thầu phải cam kết: báo cáo phù hợp (Statement of comformity) cho việc kiểm tra hệ 
thống báo cháy báo khí cho tàu dầu”. 
Подрядчик должен подтвердить, что отчет о соответствии (Statement of 
comformity) для газовой и пожарной системы сигнализации для УБН 

2.2. Kinh nghiệm:  
Технические возможности: 

2.2.1. Nhà thầu có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên thực hiện các công việc sửa chữa bảo dưỡng trên 
сác công trình biển. 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 647/25-DH-VHTD/KT



 

2 
 

Опыт работы подрядчика не менее 03-ого года на проведение работ по 
техническому ремонту и обслуживанию на морских объектах 

2.2.2. Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự (*) thực hiện các công việc trên đây trên сác công 
trình biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính hoặc tham gia 
hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ (**) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời 
điểm đóng thầu):  01 hợp đồng. 
Минимальное количество подобных контрактов (*) по осуществлению данных работ 
на морских объектах, которые подрядчик выполнял в целом как генеральный 
подрядчик или участвовал в качестве субподрядчика (**) в течение 03-х лет (по 
состоянию на момент закрытия тендера): 01 контракт. 

(*) Hợp đồng tương tự là hợp đồng dịch vụ tương tự với dịch vụ của gói thầu đang xét và 
đã hoàn thành, như sau: 
- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính 
năng sử dụng với công việc của gói thầu đang xét; 

(*) Подобным контрактом является контракт услуги завершен и аналогичен 
услуге расматриваемого тендера, в том числе: 
- Аналогичен по типу и характеру: тот же тип и аналогичные технические 
характеристики и  особенности, используемые для работы расматриваемого 
тендера; 

(**) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc 
nhà thầu phụ thì chỉ tính phần việc do nhà thầu thực hiện. 
(**) С контрактами, которые подрядчик участвовал в качестве члена 
консорциума или субподрядчика, только учитывать часть работы выполненной 
подрядчиком. 

2.3. Khả năng cung ứng thiết bị, phụ tùng và vật tư cho sửa chữa:  
Bозможность поставки обрудования, СЗЧ и материалов для ремонта 

2.3.1. Đảm bảo thời hạn cung cấp vật tư và phụ tùng cho sửa chữa phù hợp với tiến độ công việc. 
Обеспечит срок поставки материалов и ЗИП для ремонта в соответствии с план-
графиком ремонта. 

2.4. Yêu cầu về tiến độ:  
Требование по  плану-графику выполнения услуг: 

2.4.1. Có bảng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục. 
Имеется детальный план-график для каждого пункта. 

2.4.2. Thời hạn thực hiện dịch vụ / Срок выполнения услуг:  
Nhỏ hơn hoặc bằng thời hạn là 30 ngày. 
Меньше или равен сроку: 30 дней. 

 
2.4.3. Không chậm hơn 15 ngày sau khi kết  thúc bảo dưỡng kỹ thuật, Nhà thầu phải cung cấp giấy 

xác nhận cho Vietsovpetro chứng nhận hệ thống báo khí báo cháy trên tàu thỏa mãn các yêu 
cầu kỹ thuật, để sử dụng theo chức năng. 
Не позднее 15 дней после окончания технического обслуживания, подрядчик 
должен предоставить СП подтверждение, свидетельствующее о том, что 
газовая и пожарная система сигнализации остаются пригодными для 
использования по назначению. 

2.5. Danh sách cán bộ công nhân kỹ thuật/  
Cписок инженерно-технических работников и рабочих: 
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Có danh sách cán bộ công nhân kỹ thuật, trực tiếp tham gia công việc với bằng cấp và 
chứng chỉ nghề phù hợp, có quyền thực hiện các công việc và khả năng kiểm tra, về bảo 
dưỡng sửa chữa. 
Наличие списка инженерно-технических работников и рабочих, участвующих в 
работе с соответственными дипломами и сертификатами, свидетельство на 
право выполнения работы и способность проводить проверки, обслуживание и 
ремонт. 

2.6. Thời hạn bảo hành kết quả thu được sau dịch vụ:  
Срок гарантии после выполнения услуг:    

Đối với  công việc sửa chữa - 6 tháng trở lên; đối với vật tư phụ tùng - 12 tháng trở lên 
Для работ ремонта - больше или равен 6 месяцев; для материалов - больше или 
равен 12 месяцев 

 
3.      CÁC TIÊU CHUẨN: 

     СТАНДАРТЫ 

3.1. Nhà thầu xác nhận cung cấp các chứng chỉ tài liệu của thiết bị thay thế cũng như các yêu cầu 
khác phù hợp với QCVN 64: 2015/BGTVT. 
Подрядчик обязан предоставлению сертификаты для ЗИП, а также другие 
требования в соответствии с QCVN 64: 2015/BGTVT. 

 
4.      KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ: 

     ВЕДОМОСТЬ УСЛУГ 

Xem phần Hạng mục dịch vụ gồm nội dung công việc và danh mục vật tư đính kèm. 
Посмотреть ведомость услуг, включая содержание работ и лист материалов. 

Nhà thầu chào thầu thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục công việc đã nêu trong HSMT, 
phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật. 
Подрядчик предоставляет предложение для всех пунктов указанных в ремонтной 
ведомости, тендерной документации и в соответствия с техническими 
требованиями. 

 
5.      DANH MỤC VẬT TƯ CẦN THIẾT CHO CÔNG VIỆC DỊCH VỤ: 

     СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

5.1. Danh mục vật tư cần cung cấp:  
Перечень материалов: 

Xem Hạng mục dịch vụ gồm nội dung công việc và danh mục vật tư đính kèm. 
Посмотреть ведомость услуг, включая содержание работ и лист материалов. 

5.2. Yêu cầu về vật tư: 
Требования к материалам: 

Vật tư và phụ tùng do nhà thầu cung cấp để  sửa chữa phải thỏa mãn các yêu cầu về kỹ 
thuật ghi trong hạng mục. Nhà thầu có thể cung cấp vật tư và phụ tùng tương đương 
nhưng phải được sự đổng ý của Chủ tàu trước khi mua. Phụ tùng nhà thầu cung cấp phải 
có chứng nhận xuất xứ và chứng chỉ chất lượng. 
Материалы и запасные части, поставляемые подрядчиком для выполнения услуг, 
должны соответствовать техническим требованиям, указанным в ведомост и 
услуг. Подрядчик может поставлять аналогичные материалы и запасные части, 
но должен согласиться с Экипажем перед закупкой. Поставляемые запасные 
части должны быть с CO и CQ. 
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5.3. Yêu cầu về dụng cụ, trang thiết bị/  
Требования к инструментам и специальным оборудованиеям:  

Nhà thầu phải đảm bảo có đầy đủ   bị, dụng cụ chuyên dụng và các vật tư phụ trợ để thực 
hiện công việc sửa chữa các hạng mục như trên. 
Подрядчик должен предоставить специальный оборудование, инструменты и 
необходимые расходные материалы для выщее указанных ремонтных работ 

 
6.      YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP    

     VÀ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 
 ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ    
 ГИГИЕНЫ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

An toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường:  
Безопасность труда, предотвращения пожаров, охрана окружающей среды: 

Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong quá trình 
thực hiện các hợp đồng sửa chữa tàu thủy trong 2 năm gần đây. 
Обеспечение безопасности труда, предотвращения пожаров, охрана окружающей 
среды во время выполнения контрактов по ремонту cудов в течении 2 последних 
лет. 

 
7.      CHỨNG CHỈ, BIÊN BẢN CẨN THIẾT: 

     ТРЕБОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ, АКТОВ 

7.1. Nhà thầu xác nhận cung cấp Chứng chỉ chất lượng CQ của nhà sản xuất và Chứng chỉ xuất 
xứ hàng hóa CO (nước sản xuất) của thiết bị thay thế cũng như các yêu cầu khác phù hợp 
với QCVN 64: 2015/BGTVT. 
Подрядчик обязан предоставлению сертификата качества,сертификата 
происхождения для ЗИП, а также другие требования в соответствии с QCVN 64: 
2015/BGTVT. 

7.2. Nhà thầu phải cung cấp giấy xác nhận cho Vietsovpetro chứng nhận hệ thống báo khí báo 
cháy trên tàu thỏa mãn các yêu cầu kỹ thuật, để sử dụng theo chức năng. 
Подрядчик должен предоставить СП подтверждение, свидетельствующее о 
том, что газовая и пожарная система сигнализации остаётся пригодными для 
использования по назначению. 

7.3. Cung cấp cho Vietsovpetro tất cả các biên bản công việc đã hoàn thành và báo cáo kiểm tra, 
thử nghiệm được Đăng kiểm Việt Nam VR phê duyệt. 
Предоставить СП все акты выполненных работ, отчеты о проверках и 
испытанияхс одобрением Регистра СРВ. 

 
8.      PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KẾT QUẢ DỊCH   

     VỤ VỚI ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA VIETSOVPETRO: 
 МЕТОД ОЦЕНКИ ПО УРОВНЮ СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ   
 ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ В ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВЬЕТСОВПЕТРО 

(Quy trình đánh giá kỹ thuật HSDT đính kèm). 
(Процедуры оценки технических условий "Тендерной документации" прилагается). 

Quy trình đánh giá kỹ thuật HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo các bước sau: 
Процедуры оценки технических условий "Тендерной документации" 
осуществляются в следующем порядке 

8.1. Đánh giá điều kiện tiên quyết được tiến hành theo phụ lục số 2: 
Оценка обязательных условий осуществляется в приложение № 2: 
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8.2. Đánh giá chi tiết kỹ thuật HSDT của các nhà thầu theo phụ lục số 3 là bảng điểm đánh giá 
kỹ thuật: 
Подробная техническая оценка "Тендерной документации" подрядчиков 
осуществляется в приложении № 3 - Таблица для оценки по технической части 

Nhà thầu có tổng số điểm từ 75 trở lên thì  đạt điều kiện kỹ thuật. 
Подрядчик набравший не менее 75 баллов, будет отвечать техническим условиям. 

8.3. Lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật: 
Выбор победителя тендера по техническим условиям 

8.4. Làm rõ HSDT (nếu cần) để đánh giá các HSDT được chính xác và đầy đủ:  
Пояснение к "Тендерной документации" (при необходимости) для полной оценки 
"Тендерной документации" 
 
 

Thỏa thuận/Согласовано: 
 
 

-   GĐ XNKT / Директора ПДНГ ……………….……...........................Н. К. Зунг  
 
 

-   Phó Phòng TT&VTCN/ Зам. Начальник ОЭМФиТТ  ….....................Н. Тханг 

   

CÁN BỘ soạn thảo ký tên/ Исполнитель: 
 

- Trưởng Ban KTTD:      Н. Х. Хай 
Начальник СЭУБН 

- Phó Ban KTTD:      Н. Н. Кхань 
Зам. Начальника СЭУБН 

- Chuyên viên BTD      Д. С. Тхао 
Гл. Специалист СЭУБН 

- Chuyên viên P. KT&CNVT    Л. Н. Минь 
Специалист ОЭФиТТ 
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STT Phụ lục Nhà thầu 1 Nhà thầu 2

№  Приложение  Участник тендера 1 Участник тендера 

2

I Phụ lục 1

Приложение 1 

II

II.1 Phụ lục 2 Đạt/Không đạt Đạt/Không đạt

Приложение 2 Удов./Не удов. Удов./Не удов.

II.2 Phụ lục 3 Đạt/Không đạt Đạt/Không đạt

Приложение 3 Удов./Не удов. Удов./Не удов.

Đạt/Không đạt Đạt/Không đạt

Удов./Не удов. Удов./Не удов.

Н. К. Зунг 

Н. Тханг

Quy trình đánh gía hồ sơ dự thầu

Процедура оценки "Тендерной документации" 

Lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật

Выбор победителя тендера по техническим условиям

Phó Phòng TT&VTCN/  Зам. Начальник ОЭМФиТТ:  

GĐ XNKT /  Директора ПДНГ: 

III

Tiêu chí đánh gía hồ sơ dự thầu:

Критерии оценки "Тендерной документации":

Đánh  giá điều kiện tiên quyết hồ sơ dự thầu

Оценка исключительных условий  "Тендерной документации"

Đánh giá chi tiết kỹ thuật hồ sơ dự thầu của các nhà thầu 

Phê duyệt / Утверждаю:

   Chánh kỹ sư LDVN "Vietsovpetro

Главый Инжинер СП "Вьетсовпетро"

___________________Lê Việt Dũng                                                             

Подробная техническая оценка "Тендерной документации" 

подрядчиков 

 QUY TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu

 ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ "ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" 

На услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для УБН 

Nội dung đánh giá

Содержание
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I Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

I.1 Đánh giá năng lực kỹ thuật  của nhà thầu. Đạt/không đạt

Оценка технических возможностей. Удов./ не удов.

I.2 Đánh giá  kinh nghiệm của nhà thầu. Đạt/không đạt

Оценка опыта подрядчиков. Удов./ не удов.

I.3 Khả năng cung ứng thiết bị, phụ tùng vật tư cho sửa chữa của nhà thầu. Đạt/không đạt

Bозможность поставки обрудования, СЗЧ и материалов для ремонта. Удов./ не удов.

I.4 Đánh giá các điều kiện tiên quyết khác. Đạt/không đạt

Оценка других исключительных условий. Удов./ не удов.

I.5 Làm rõ HSDT (nếu cần) để đánh giá các HSDT được chính xác và đầy đủ . Đạt/không đạt

Пояснение к "Тендерной документации" (при необходимости) для полной оценки "Тендерной документации" Удов./ не удов.

II

Подробная техническая оценка "Тендерной документации" подрядчиков :

Оценка исключенных условий "Тендерной документации" осуществляется в приложение № 2.

Nhà thầu đạt tất cả các điều kiện tiên quyết  thì được xác định là Đạt và được tiếp tục xem xét ở bước II

Если подрядчик имеет по всем критериям удовлетворительные оценки, то его "Тендерная документация" считается 

удовлетворительной и будет рассматриваться в п. II

Đánh giá chi tiết kỹ thuật HSDT của các nhà thầu : 

Đánh giá chi tiết HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo phụ lục số 3.

Phụ lục 1 / Приложение 1

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ "ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" 

Quy trình đánh giá kỹ thuật HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo các bước sau : 

Процедуры оценки технических условий "Тендерной документации" осуществляются в следующем порядке: 

Đánh giá các điều kiện tiên quyết HSDT của các nhà thầu được tiến hành theo phụ lục số 2. 

Đánh giá điều kiện tiên quyết: 

Оценка обязательных условий:
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III Lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chí kỹ thuật Đạt/không đạt

Выбор победителя тендера по техническим условиям Удов./ не удов.

Подробная техническая оценка "Тендерной документаци" осуществляется в приложении № 3.

Nhà thầu có tổng số điểm từ 75 trở lên thì  đạt điều kiện kỹ thuật 

Подрядчик набравший не менее 75 баллов, будет отвечать техническим условиям

XNKTDK / ПДНГ:

Phòng TT&VTCN / ОЭМФиТТ:

Nhà thầu đạt tất cả các tiêu chí trên thì được coi là đạt tiêu chí kỹ thuật

Подрядчик отвечает всему выше перечисленному, считается отвечающим техническим условиям.
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Stt Kết luận

№ Заключение

I

I.1 Đánh giá năng lực kỹ thuật  của nhà thầu Đạt / Không đạt

Оценка технических возможностей Удов./ не удов.

 Đạt / Không đạt

 Удов./ не удов.

 Удов./ не удов.

I.2 Đạt / Không đạt

Удов./ не удов.

 Đạt / Không đạt

 Удов./ не удов.

 Đạt / Không đạt

 Удов./ не удов.

Опыт работы подрядчика не менее 03-ого года на проведение работ по техническому ремонту и обслуживанию на морских объектах.

Phụ lục 2 / Приложение 2

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu

ОЦЕНКА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

На услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для УБН 

Nội dung

Содержание

Đánh giá kinh nghiệm của nhà thầu

Nhà thầu có Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ của Đăng kiểm Việt Nam VR để thực hiện công việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống 

báo khí và bào cháy cho 03 tàu chứa dầu

“Свидетельство об утверждении поставщика услуг” выданного VR на проведение инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы 

сигнализации для 03 УБН 

Có danh sách cán bộ công nhân kỹ thuật, trực tiếp tham gia công việc với bằng cấp và chứng chỉ nghề phù hợp, có quyền thực hiện các công việc và khả năng 

kiểm tra, về bảo dưỡng sửa chữa.

Наличие списка инженерно-технических работников и рабочих, участвующих в работе с соответственными дипломами и сертификатами, 

свидетельство на право выполнения работы и способность проводить проверки, обслуживание и ремонт.

Оценка опыта подрядчиков

Nhà thầu có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên thực hiện các công việc sửa chữa bảo dưỡng trên сác công trình biển.

Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự (*) thực hiện các công việc trên đây trên сác công trình biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu 

chính hoặc tham gia hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ (**) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu):  01 hợp đồng.

Минимальное количество подобных контрактов (*) по осуществлению данных работ на морских объектах, которые подрядчик выполнял в целом как 

генеральный подрядчик или участвовал в качестве субподрядчика (**) в течение 03-х лет (по состоянию на момент закрытия тендера): 01 контракт

(*) Hợp đồng tương tự là hợp đồng dịch vụ tương tự với dịch vụ của gói thầu đang xét và đã hoàn thành, như sau:

- Tương tự về chủng loại, tính chất: có cùng chủng loại, tương tự về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với công việc của gói thầu đang xét;

Đánh  giá điều kiện tiên quyết  bao gồm:

Оценка обязательных условий тендерных предложений включает:
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Stt Kết luận

№ Заключение

Nội dung

Содержание

I.3 Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

 Đạt / Không đạt

  Удов./ не удов.

I.4 Đạt / Không đạt

Удов./ не удов.

I.4.1  Đạt / Không đạt

Срок выполнения работ не более 30 дней.   Удов./ не удов.

I.4.2 Nhà thầu chào thầu thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục công việc đã nêu trong HSMT, phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật.  Đạt / Không đạt

Подрядчик предоставляет предложение для всех пунктов указанных в ремонтной ведомости, тендерной документации и в соответствия с

техническими требованиями.

  Удов./ не удов.

I.4.3 Thời hạn bảo hành: Đối với công việc bảo dưỡng, sửa chữa - 6 tháng trở lên; đối với vật tư phụ tùng - 12 tháng trở lên sau khi giao hàng Đạt

Гарантийный срок: для ремонтных и ТО работ - больше или равен 6 месяцев; для СЗЧ и материалов - больше или равен 12 месяцев после

поставки 

Удов.

I.5 Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

Đạt

Удов.

không đạt

Не удов.

Другие исключительные условия

Làm rõ HSDT (nếu cần) để đánh giá các HSDT được chính xác và đầy đủ .

(**) С контрактами, которые подрядчик участвовал в качестве члена консорциума или субподрядчика, только учитывать часть работы выполненной 

подрядчиком.

Hồ sơ làm rõ không đáp ứng yêu cầu 

Nhà thầu xác nhận cung cấp Chứng chỉ chất lượng CQ của nhà sản xuất và Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa CO (nước sản xuất) của thiết bị thay thế cũng như các 

yêu cầu khác phù hợp với QCVN 64: 2015/BGTVT.

Пояснение подрядчика по доп. запросу не отвечает требованиям

Пояснение подрядчика по доп. запросу отвечает требованиям

Khả năng cung ứng thiết bị, phụ tùng và vật tư cho sửa chữa của nhà thầu

Пояснение к "Тендерной документации" (при необходимости) для полной оценки "Тендерной документации"

Подрядчик обязан предоставлению сертификата качества,сертификата происхождения для ЗИП, а также другие требования в соответствии с QCVN 

64: 2015/BGTVT.

Hồ sơ làm rõ đáp ứng yêu cầu 

(**) Với các hợp đồng mà nhà thầu đã tham gia với tư cách là thành viên liên danh hoặc nhà thầu phụ thì chỉ tính phần việc do nhà thầu thực hiện.

Bозможность поставки обрудования, СЗЧ и материалов для ремонта

(*) Подобным контрактом является контракт услуги завершен и аналогичен услуге расматриваемого тендера, в том числе:

- Аналогичен по типу и характеру: тот же тип и аналогичные технические характеристики и особенности, используемые для работы расматриваемого 

тендера;

Những điều kiện tiên quyết khác
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Stt Kết luận

№ Заключение

Nội dung

Содержание

II Đạt/không đạt

Удов./ не удов.

Đạt

Удов.

Không Đạt

Не удов.

Nhà thầu đạt tất cả tiêu chí trên thì được xác định là "Đạt" 

"Тендерная документация"  Подрядчика удовлетворяет всем критериям , то она считается "удовлетворительной"

Nhà thầu không đạt 1 trong các tiêu chí trên thì được xác định là "Không đạt" 

"Тендерная документация" подрядчика не удовлетворяет одному из критериев, то она считается " не удовлетворительной" .

Kết luận

Заключение:

XNKTDK / ПДНГ:

Phòng TT&VTCN / ОЭМФиТТ:
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№ Nội dung Mức 1 Nhà thầu 1 Nhà thầu 2 

STT Содержание Уровень 1 Участ. тенд № 1 Участ. тенд № 2 

1 CÔNG NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 20,00 0,00 0,00

ТЕХНОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

2 NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM SỬA CHỮA 40,00 0,00 0,00

СПОСОБНОСТЬ И ОПЫТ РЕМОНТА

3 TRANG THIẾT BỊ  VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VẬT TƯ 10,00 0,00 0,00

ОСНАЩЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ 

4 TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 10,00 0,00 0,00

ГРАФИК И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 10,00 0,00 0,00

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6 KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, BIỆN PHÁP CHỐNG CHÁY NỔ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ 

QuẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

10,00 0,00 0,00

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

TỔNG ĐIỂM: 100,00 0,00 0,00

ОБЩАЯ ОЦЕНКА:

KẾT LUẬN Đạt / không đạt Đạt / không đạt

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Удовл./ неудовл. Удовл./ неудовл.

Подрядчик имеет общую оценку ≥ 75 баллов считается удовлетворительным по технической части

XNKTDK / ПДНГ:

Phòng TT&VTCN / ОЭМФиТТ:

Phụ lục 3 / Приложение 3

TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT PHẦN KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu

КРИТЕРИИ ДЕТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

На услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для УБН

MỨC 1 / УРОВЕНЬ 1

Nhà thầu có tổng số điểm ≥ 75 thì đạt yêu cầu về phần kỹ thuật 
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№ Наименование Mức 1 Mức 2 Nhà thầu 1 Nhà thầu 2 

STT Nội dung Уров 1 Уров 2 Участ. тенд № 1 Участ. тенд № 2 

1 CÔNG NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 20,00

ТЕХНОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

1.1 Giấy chứng nhận công nhận năng lực thực hiện 8,00 0,00 0,00

Свидетельство об утверждении поставщика услуг

1.2 Năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật thực hiện công trình này 5,00 0,00 0,00

Способность и опыт инженерно-технических работников выполняющих  ремонт объекта

1.3 Mức độ thực hiện công việc 5,00 0,00 0,00

Уровень выполнения работ

1.4 Bảo hành 2,00 0,00 0,00

Гарантия

20,00 0,00 0,00

2 NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 40,00

СПОСОБНОСТЬ И ОПЫТ

2.1 Kinh nghiệm thực hiện các công việc sửa chữa bảo dưỡng trên tàu chứa dầu. 20,00 0,00 0,00

Опыт работы подрядчика на проведение работ по техническому ремонту и обслуживанию 
на УБН.

2.2 Năng lực và kinh nghiệm sửa chữa 20,00 0,00 0,00

Способность и опыт по ремонту

40,00 0,00 0,00

Phụ lục 3 / Приложение 3

TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT PHẦN KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu

КРИТЕРИИ ДЕТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

На услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для УБН

MỨC 2 / УРОВЕНЬ 2
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№ Наименование Mức 1 Mức 2 Nhà thầu 1 Nhà thầu 2 

STT Nội dung Уров 1 Уров 2 Участ. тенд № 1 Участ. тенд № 2 

3 TRANG THIẾT BỊ  VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VẬT TƯ 10,00

ОСНАЩЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ 

3.1 Thiết bị và phương tiện phục vụ công tác sửa chữa 6,00 0,00 0,00

Оборудование и средства для выполнения ремонта 

3.2 Khả năng cung cấp vật tư phụ tùng cho sửa chữa 4,00 0,00 0,00

Возможность поставки материалов и ЗИП для ремонта

10,00 0,00 0,00

4 TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 10,00

ПЛАН-ГРАФИК И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Tiến độ và khả năng thực hiện tiến độ 1,00 0,00 0,00

План-график и возможности выполнения работ по графику

4.2 Thời gian thực hiện công việc 9,00 0,00 0,00

Срок выполнения работ

10,00 0,00 0,00

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 10,00

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Tổ chức công tác sửa chữa trên tàu 7,00 0,00 0,00

Организация ремонтых работ на УБН

5.2 Tổ chức công tác sửa chữa và cung ứng vật tư trên bờ 3,00 0,00 0,00

Организация ремонтных работ и обеспечения материалов & ЗИП на берегу

10,00 0,00 0,00

6
KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, BIỆN PHÁP CHỐNG CHÁY NỔ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 10,00

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

6.1 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 4,00 0,00 0,00

Техника безопасности и охрана труда

6.2 Biện pháp an toàn chống cháy nổ 2,00 0,00 0,00

Меры по противопожарной безопасности

6.3 Biện pháp bảo vệ môi trường 2,00 0,00 0,00
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№ Наименование Mức 1 Mức 2 Nhà thầu 1 Nhà thầu 2 

STT Nội dung Уров 1 Уров 2 Участ. тенд № 1 Участ. тенд № 2 

Меры по охране окружающей среды

6.4 Quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp 2,00 0,00 0,00

Управление безопасностью, профессионального здоровья

10,00 0,00 0,00

XNKTDK / ПДНГ:

Phòng TT&VTCN / ОЭМФиТТ:
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№ Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Điểm (%)

STT Содержание
Уровень

1
Уровень2 Уровень3

Оценка 

(%)
Оценка

Общ. 

оценка
Оценка

Общ. 

оценка

1 CÔNG NGHỆ VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN 20,00

ТЕХНОЛОГИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ

1.1 Giấy chứng nhận công nhận năng lực thực hiện 8,00

Свидетельство об утверждении поставщика услуг

1.1.1
Nhà thầu có Giấy chứng nhận công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ của Đăng 
kiểm Việt Nam VR để thực hiện công việc bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy 
cho tàu chứa dầu.

8,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

“Свидетельство об утверждении поставщика услуг” выданного VR, на проведение 
технического обслуживания и испытания газовой и пожарной системы 
сигнализации для УБН.

8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2
Năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ công nhân kỹ thuật thực hiện công 
trình này

5,00

Способность и опыт инженерно-технических работников выполняющих  
ремонт объекта

1.2.1
Cán bộ chỉ huy công trình có kinh nghiệm về sửa chữa trên tàu chứa dầu từ 3 năm trở 
lên

2,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководители объекта имеет опыт по ремонту на УБН не менее 03-х лет 

1.2.2
Có danh sách cán bộ công nhân kỹ thuật, trực tiếp tham gia công việc với bằng cấp và 
chứng chỉ nghề phù hợp, có quyền thực hiện các công việc và khả năng kiểm tra, về 
bảo dưỡng sửa chữa.

3,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие списка инженерно-технических работников и рабочих, участвующих в 
работе с соответственными дипломами и сертификатами, свидетельство на право 
выполнения работы и способность проводить проверки, обслуживание и ремонт.

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Mức độ thực hiện công việc 5,00

Уровень выполнения работ

Phụ lục 3 / Приложение 3

TIÊU CHÍ  ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT PHẦN KỸ THUẬT HỒ SƠ DỰ THẦU 

Dịch vụ kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu

КРИТЕРИИ ДЕТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ТЕНДЕРНЫХ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

На услуги по инспекции, обслуживанию газовой и пожарной системы сигнализации для УБН

MỨC 3 / УРОВЕНЬ 3

Nhà thầu / 

Участ. тенд  

Nhà thầu / 

Участ. Тенд 2 
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№ Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Điểm (%)

STT Содержание
Уровень

1
Уровень2 Уровень3

Оценка 

(%)
Оценка

Общ. 

оценка
Оценка

Общ. 

оценка

Nhà thầu / 

Участ. тенд  

Nhà thầu / 

Участ. Тенд 2 

1.3.1
Nhà thầu chào thầu thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục công việc đã nêu trong 
HSMT, phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật

4,00 0-100 0,00 0,00

Подрядчик предоставляет предложение для всех пунктов указанных в ремонтной 
ведомости, тендерной документации и в соответствия с техническими 
требованиями.

Nhà thầu chào thầu thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục công việc đã nêu trong 
HSMT, phù hợp theo yêu cầu kỹ thuật và không phải làm rõ HSDT một mục nào

1,00 0-100 0,00 0,00

Подрядчик предоставляет предложение для всех пунктов указанных в ремонтной 
ведомости, тендерной документации и в соответствия с техническими 
требованиями и не нужно провести уточнение ни одного пункта ведомости.

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Bảo hành 2,00

Гарантия

1.4.1
Thời hạn bảo hành: Đối với công việc bảo dưỡng, sửa chữa - 6 tháng trở lên; đối với 
vật tư phụ tùng - 12 tháng trở lên sau khi giao hàng

1,80 0-100 0,00 0,00

Гарантийный срок: для ремонтных и ТО работ - больше или равен 6 месяцев; для 
СЗЧ и материалов - больше или равен 12 месяцев после поставки

1.4.2 Chào bảo hành: Đối với công việc bảo dưỡng, sửa chữa - 8 tháng trở lên 0,20 0-100 0,00 0,00

Гарантийный срок: для ремонтных и ТО работ - больше или равен 8 месяцев

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 40,00

СПОСОБНОСТЬ И ОПЫТ

2.1 Kinh nghiệm thực hiện các công việc sửa chữa bảo dưỡng trên tàu chứa dầu. 20,00

Опыт работы подрядчика на проведение работ по техническому ремонту 
и обслуживанию на УБН.

2.1.1
Nhà thầu có kinh nghiệm từ 03 năm trở lên thực hiện các công việc sửa chữa bảo 
dưỡng trên сác công trình biển.

16,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Опыт работы подрядчика не менее 03-ого года  на проведение работ по 
техническому ремонту и обслуживанию на морских объектах.

2.1.2
Nhà thầu có kinh nghiệm từ 04 năm trở lên thực hiện các công việc sửa chữa bảo 
dưỡng trên сác công trình biển.

2,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Điểm (%)

STT Содержание
Уровень

1
Уровень2 Уровень3

Оценка 

(%)
Оценка

Общ. 

оценка
Оценка

Общ. 

оценка

Nhà thầu / 

Участ. тенд  

Nhà thầu / 

Участ. Тенд 2 

Опыт работы подрядчика не менее 04-х лет  на проведение работ по техническому 
ремонту и обслуживанию на морских объектах.

2.1.3
Nhà thầu có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên thực hiện các công việc sửa chữa bảo 
dưỡng trên сác công trình biển.

2,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Опыт работы подрядчика не менее 05-х лет  на проведение работ по техническому 
ремонту и обслуживанию на морских объектах.

20,00 0,00 0,00

2.2 Năng lực và kinh nghiệm sửa chữa 20,00

Способность и опыт по ремонту

2.2.1

Số lượng các hợp đồng tương tự (*) thực hiện các công việc trên đây trên сác công 
trình biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính hoặc tham 
gia hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ (**) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến 
thời điểm đóng thầu):  01 hợp đồng.

12,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Количество подобных контрактов (*) по осуществлению данных работ на морских 
объектах, которые подрядчик выполнял в целом как генеральный подрядчик или 
участвовал в качестве субподрядчика (**) в течение 03-х лет (по состоянию на 
момент закрытия тендера): 01 контракт.

2.2.2

Số lượng các hợp đồng tương tự (*) thực hiện các công việc trên đây trên сác công 
trình biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính hoặc tham 
gia hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ (**) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến 
thời điểm đóng thầu):  02 hợp đồng.

3,00 0-100 0,00 0,00

Количество подобных контрактов (*) по осуществлению данных работ на морских 
объектах, которые подрядчик выполнял в целом как генеральный подрядчик или 
участвовал в качестве субподрядчика (**) в течение 03-х лет (по состоянию на 
момент закрытия тендера): 02 контракта.

2.2.3

Số lượng các hợp đồng tương tự (*) thực hiện các công việc trên đây trên сác công 
trình biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính hoặc tham 
gia hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ (**) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến 
thời điểm đóng thầu):  03 hợp đồng.

3,00 0-100 0,00 0,00

Количество подобных контрактов (*) по осуществлению данных работ на морских 
объектах, которые подрядчик выполнял в целом как генеральный подрядчик или 
участвовал в качестве субподрядчика (**) в течение 03-х лет (по состоянию на 
момент закрытия тендера): 03 контракта.

2.2.4

Số lượng các hợp đồng tương tự (*) thực hiện các công việc trên đây trên сác công 
trình biển mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ với tư cách là nhà thầu chính hoặc tham 
gia hoàn thành với tư cách là nhà thầu phụ (**) trong vòng 03 năm trở lại đây (tính đến 
thời điểm đóng thầu):  05 hợp đồng.

2,00 0-100 0,00 0,00
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№ Nội dung Mức 1 Mức 2 Mức 3 Điểm (%)

STT Содержание
Уровень

1
Уровень2 Уровень3

Оценка 

(%)
Оценка

Общ. 

оценка
Оценка

Общ. 

оценка

Nhà thầu / 

Участ. тенд  

Nhà thầu / 

Участ. Тенд 2 

Количество подобных контрактов (*) по осуществлению данных работ на морских 
объектах, которые подрядчик выполнял в целом как генеральный подрядчик или 
участвовал в качестве субподрядчика (**) в течение 03-х лет (по состоянию на 
момент закрытия тендера): 05 контракт.

20,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRANG THIẾT BỊ  VÀ KHẢ NĂNG CUNG ỨNG VẬT TƯ 10,00

ОСНАЩЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВКИ МАТЕРИАЛОВ 

3.1 Thiết bị và phương tiện phục vụ công tác sửa chữa 6,00

Оборудование и средства для выполнения ремонта 

3.1.1
Nhà thầu xác nhận cung cấp Chứng chỉ chất lượng CQ của nhà sản xuất và Chứng chỉ 
xuất xứ hàng hóa CO (nước sản xuất) của thiết bị thay thế cũng như các yêu cầu khác 
phù hợp với QCVN 64: 2015/BGTVT.

2,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядчик обязан предоставлению сертификата качества,сертификата 
происхождения для ЗИП, а также другие требования в соответствии с QCVN 64: 
2015/BGTVT.

3.1.2
Nhà thầu sẵn có nhà xưởng với các thiết bị và dụng cụ chuyên dụng để thực hiện công 
việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo khí và báo cháy cho tàu chứa dầu.

4,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядчик имеет цех со специализированным оборудованием и  инструментами 
для выполнения на проведение технического обслуживания и испытания газовой и 
пожарной системы сигнализации для УБН.

6,00 0,00 0,00

3.2 Khả năng cung cấp vật tư phụ tùng cho sửa chữa 4,00

Возможность поставки материалов и ЗИП для ремонта

3.2.1
Đảm bảo thời hạn cung cấp vật tư và phụ tùng cho sửa chữa phù hợp với tiến độ công 
việc

4,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечит срок поставки материалов и ЗИП для ремонта в соответствии с план-
графиком ремонта

4,00 0,00 0,00

4 TIẾN ĐỘ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 10,00

ПЛАН-ГРАФИК И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Tiến độ và khả năng thực hiện tiến độ 1,00

План-график и возможности выполнения работ по графику

4.1.1 Có bảng tiến độ thực hiện công việc chi tiết cho từng hạng mục 0,50 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00
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Имеет детальный план-график выполнения работ для каждого пункта 
рем.ведомости

4.1.2 Tính khả thi của bảng tiến độ thực hiện công việc 0,50 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Возможность выполнения план-графика

1,00 0,00 0,00

4.2 Thời gian thực hiện công việc 9,00

Срок выполнения работ

4.2.1
Thời hạn thực hiện công việc của nhà thầu chào theo đúng thời gian ghi trong hồ sơ 
mời thầu là 30 ngày

5,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Срок выполнения работ предлагаемый подрядчиком равен сроку указанному в 
тендерной документации: 30 дней

4.2.2
Thời hạn thực hiện công việc của nhà thầu ít hơn thời gian ghi trong hồ sơ mời thầu 
(lớn hơn hoặc bằng 2 ngày)

5,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Срок выполнения работ предлагаемый подрядчика меньше чем срока указанного в 
тендерной документации (большее или равен 2 дней)

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 10,00

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Tổ chức công tác sửa chữa trên tàu 7,00

Организация ремонтых работ на УБН

5.1.1
Có sơ đồ tổ chức với sự phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận, cán bộ chỉ huy và 
công nhân

5,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Имеет схему организации с распределением обязанностей для каждой бригады, 
руководителей и рабочих

5.1.2 Tính hợp lý trong tổ chức thực hiện công việc sửa chữa 2,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Практичность в организации выполнения ремонтных работ

7,00 0,00 0,00

5.2 Tổ chức công tác sửa chữa và cung ứng vật tư trên bờ 3,00

Организация ремонтных работ и обеспечения материалов & ЗИП на берегу

5.2.1
Có tổ chức phân công nhiệm vụ cho các bộ phận giao nhận, vận chuyển thiết bị từ tàu 
chuyển về và sửa chữa tại xưởng

1,50 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Имеет организацию с распределением обязанностей групп для сдано-передачи, 
транспортировки демонтированного с УБН оборудования и ремонта в цеху

5.2.2 Có tổ chức phân công nhiệm vụ cho các bộ phận vận chuyển và cung ứng vật tư ra tàu 1,50 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Имеет организацию с распределением обязанностей групп для обеспечения 
материалами и ЗИП судна.

3,00 0,00 0,00
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6
KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, BIỆN PHÁP CHỐNG CHÁY NỔ, BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 10,00

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ

6.1 Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động 4,00

Техника безопасности и охрана труда

6.1.1
Nêu được сác yêu cầu cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động cho người của nhà thầu khi 
làm việc trên tàu dầu

0,80 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Представлены основные требования по технике безопасности труда для 
персонала подрядчика при проведении работ на УБН

6.1.2
Đảm bảo công nhân phải có chứng chỉ E-BOSIET (Environment – Basic Offshore 
Safety Induction Emergency Training).

3,20 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Персонала подрядчика иметь сертификат “E-BOSIET “(Environment – Basic 
Offshore Safety Induction Emergency Training).

4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Biện pháp an toàn chống cháy nổ 2,00

Меры по противопожарной безопасности

6.2.1
Nêu được các biện pháp an toàn cơ bản khi tiến hành công việc tại các khu vực có 
nguy cơ cháy nổ

0,50 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Представлены основные меры по противопожарной безопасности при проведении 
работ в взрыво-пожароопасных районах 

6.2.2
Có cán bộ chuyên trách để kiểm tra và giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn 
trên tàu (có chứng chỉ do Trung Tâm An Toàn, hoặc cơ quan tương đương cấp)

1,50 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Имеет специалиста по надзору за соблюдением требований по безопасности на 
борту (имеет сертификат выданный центральной службой по безопасному 
ведению работ)

2,00 0,00 0,00

6.3 Biện pháp bảo vệ môi trường 2,00

Меры по охране окружающей среды

6.3.1
Nêu được các biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường trong lúc tiến hành sửa chữa 
trên tàu

2,00 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Представлены основные мероприятия по охране окружающей среды во время 
проведения ремонта на судне

2,00 0,00 0,00
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6.4 Quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp 2,00

Управление безопасностью, профессионального здоровья

6.4.1
Nêu được các biện pháp cơ bản về quản lý an toàn, sức khỏe nghề nghiệp trong lúc 
tiến hành sửa chữa trên tàu

0,40 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Представлены основные мероприятия по управлению безопасностью, 
профессионального здоровья во время проведения ремонта на судне

6.4.2 Nhà thầu có các cán bộ chỉ huy trực tiếp (tại tàu) được huấn luyện và có chứng chỉ về 
an toàn lao động và vệ sinh lao động

1,60 0-100 0,00 0,00 0,00 0,00

Подрядчик имеет ответственные рабочие для работы на УБН, имеющие 
сертификат безопасности труда и гигиены труда. 

2,00 0,00 0,00
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